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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:   

Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Nhà xưởng 1B + 2B + 6B + 6C – Giai đoạn 2, Lô CN18, 

Khu công nghiệp Yên Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên (thuê nhà xưởng 

của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam).  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông WANG, BIN; Chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

- Điện thoại: 0391843266 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số doanh nghiệp 4601604187 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 20/4/2023, thay đổi lần 

thứ 3 ngày 17/11/2023. 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án: 3255666268 do Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 07/4/2023, chứng nhận thay đổi lần 

thứ hai ngày 15/11/2023. 

2. Tên cơ sở:  

Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam 

- Địa điểm cơ sở: Nhà xưởng 1B + 2B + 6B + 6C – Giai đoạn 2, Lô CN18, Khu 

công nghiệp Yên Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên (thuê nhà xưởng của 

Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam). 

- Các văn bản thẩm định thiết kế, quy hoạch và các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trường, phê duyệt dự án bao gồm như sau: 

- Cơ quan phê duyệt Giấy chứng nhận đầu tư:  

Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên (Giấy chứng nhận đầu tư số: 

3255666268 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên chứng nhận lần đầu ngày 

07/4/2023, chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày 15/11/2023). 

- Cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường của cơ sở:  

Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Phổ 

Yên cấp ngày 15/4/2025.  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng:  
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Công ty TNHH Vật liệu mới Sentai Việt Nam thuê nhà xưởng xây dựng sẵn của 

Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Công ty Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam đã được Ban quản lý các 

KCN Thái Nguyên thẩm định thiết kế xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng số 

22/BQL-GPXD ngày 20/12/2021, phụ lục điều chỉnh số 01 ngày 02/6/20222 (nhà 

xưởng 1B+2B); cấp giấy phép xây dựng số 15/BQL-GPXD ngày 22/6/2022 (nhà 

xưởng 6B + 6C) và đã được Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên kiểm tra và chấp 

thuận đưa vào sử dụng tại Văn bản số 26/TB-BQL ngày 09/6/2023. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế PCCC:  

Công ty TNHH Vật liệu mới Sentai Việt Nam thuê nhà xưởng xây dựng sẵn của 

Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam. Nhà xưởng 1B+2B + 6B+6C- giai đoạn 2 đã 

được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH- Công an tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 221/TD-PCCC ngày 19/10/2021, 

Văn bản thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC số 573/TD-PCCC ngày 06/3/2023 và 

Văn bản thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC số 1440/TD-PCCC ngày 12/5/2023. 

Nhà xưởng đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về PCCC tại Văn bản số 171/NT-PCCC ngày 28/08/2024. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở:  

+ Sản xuất sản phẩm từ plastic (chi tiết: Sản xuất tấm lát sản PVC và PE). 

+ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (chi tiết: Gia công sản xuất các 

sản phẩm bằng kim loại bọc gỗ nhựa; Gia công sản phẩm bằng kim loại (không bao 

gồm tráng phủ kim loại). 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):  

Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 189.000.000.000 VNĐ, và thuộc dự án nhóm B - 

căn cứ theo Khoản 3, Điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được Quốc hội 

thông qua ngày 29/11/2024 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2025 . 

 - Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định : Cơ sở 

không có. 

- Phân nhóm đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường: 

Cơ sở thuộc đối tượng mục II.2, phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ (Cơ sở thuộc nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại 
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theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) ➔ Như vậy cơ 

sở thuộc dự án đầu tư nhóm III theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.  

Cơ sở thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật số 

146/2025/QH15 ngày 11/12/2025) và điểm a khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (Giấy phép môi trường đã hết hạn). Như vậy, cơ sở 

thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường theo quy định. 

Căn cứ theo quy định khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ khoản 1 

Điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 cơ sở thuộc thẩm quyển cấp giấy 

phép môi trường của UBND tỉnh Thái Nguyên.  

Vì vậy, Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam lập hồ 

sơ đề xuất cấp lại giấy phép môi trường cho Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường 

Sentai Việt Nam và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thẩm định 

và trình UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép. 

Hồ sơ đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường được lập theo Mẫu số 22d ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025; áp dụng đối với mẫu báo cáo đề xuất cấp lại 

Giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:  

3.1. Công suất của cơ sở. 

Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam được thực hiện tại nhà 

xưởng 1B + 2B + 6B + 6C – Giai đoạn 2, Lô CN18, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Modern 

Shine Việt Nam) trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 

3255666268 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 

07/4/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 15/11/2023. Nhà máy được Ủy ban 

nhân dân thành phố Phổ Yên cấp Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 

15/4/2025. Đến nay, nhà máy không điều chỉnh quy mô công suất của cơ sở và tiếp tục 

thực hiện sản xuất với công suất đã được cấp phép, cụ thể như sau: 
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Bảng 1. 1. Quy mô công suất của cơ sở  

STT Các loại sản phẩm  ĐV Quy mô sản xuất 

1 Sản xuất tấm lát sàn PVC (tấm lát sàn 

ASA và tấm lát sàn SPC)  

Tấn/ năm 55.000 

2 Sản xuất tấm lát sàn PE Tấn/ năm 10.000 

3 Gia công sản phẩm bằng kim loại 

(thanh nhôm) 

Tấn/ năm 1.000 

4 Gia công sản xuất các sản phẩm bằng 

kim loại bọc gỗ nhựa 

Tấn/ năm 1.800 

 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở. 

Dây chuyền công nghệ sản xuất áp dụng cho dự án là dây chuyền tiên tiến, hiện 

đại và đồng bộ sử dụng hiệu quả và nâng cao năng suất lao động của công nhân, đảm 

bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn cho môi trường. 

Dự án tiếp tục sử dụng công nghệ sản xuất hiện có theo Giấy phép môi trường 

số 07/GPMT-UBND ngày 15/4/2025 và không thay đổi, cụ thể bao gồm các quy trình 

sau:  

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất tấm lát sàn PVC ASA (nhà xưởng 1B). 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  9 

 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tấm lát sàn nhựa PVC ASA 

❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu chính đưa vào sản xuất tấm lát sàn nhựa 

PVC gồm nhựa nguyên sinh PVC Resin (Poly Vinyl Clorua C₂H₃Cl), bột đá CaCO₃, 

chất ổn định nhiệt Ca-Zn, chất tạo bọt C₂H₄N₄O₂ + NaHCO₃, chất bôi trơn C₂H₆ và các 

chất phụ gia gia công. 

Toàn bộ nguyên liệu, hóa chất sau khi nhập về nhà máy sẽ được bộ phận chuyên 

trách kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ 

được loại bỏ và trả lại nhà cung cấp; các nguyên liệu đạt yêu cầu được vận chuyển về 

kho lưu trữ để bảo quản và chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Tại nhà máy không thực 

hiện công đoạn pha trộn hóa chất. 

- Nạp liệu: Công đoạn nạp liệu của dự án được thực hiện bằng hệ thống nạp liệu 

bán tự động. 
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+ Bột đá CaCO3, hạt nhựa nguyên sinh PVC sẽ được công nhân cấp trực tiếp vào 

miệng nạp của thiết bị sản xuất.  

+ Đối với các chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho quá trình ổn định nhiệt, tạo bọt 

và bôi trơn, nhà máy trang bị hệ thống cân định lượng tự động nhằm đảm bảo độ chính 

xác về tỷ lệ phối trộn. 

- Phối trộn: Nguyên vật liệu được vận chuyển theo hệ thống băng tải vào máy 

trộn tự động (dạng kín). Công nhân cài đặt các thông số vận hành như tốc độ trộn, thời 

gian và nhiệt độ phối trộn. Quá trình trộn được thực hiện qua hai bước gồm trộn nóng 

và trộn lạnh. 

+ Trộn nóng: Thực hiện trộn nóng tốc độ cao ở nhiệt độ khoảng 120°C nhằm trộn 

đều các loại nguyên phụ liệu với nhau, đồng thời loại bỏ độ ẩm trong vật liệu. 

+ Trộn lạnh: Sau khi trộn nóng, nguyên phụ liệu được chuyển sang bồn trộn lạnh. 

Tại đây sử dụng nước làm mát để giảm nhiệt độ hỗn hợp nguyên liệu xuống khoảng 

55°C và duy trì ở mức nhiệt này. Quá trình này giúp giảm nhiệt độ vật liệu, tránh hiện 

tượng đóng bánh và đổi màu. 

Trong quá trình phối trộn nguyên vật liệu có phát sinh bụi; lượng bụi này được 

thu gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi đồng bộ của nhà máy. 

- Gia nhiệt đùn ép, định hình sản phẩm: Hỗn hợp nguyên liệu sau khi trộn đều, 

kết hợp với nhựa polyme ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate – C₁₈H₂₃NO₂), được 

đưa lên phễu chứa nhờ hệ thống nạp liệu chân không, sau đó cấp vào dây chuyền đùn 

ép. 

Nguyên liệu trước tiên được gia nhiệt bằng điện năng đến nhiệt độ nóng chảy 

khoảng 110 – 200°C, sau đó được vận chuyển qua trục vít và đưa vào hệ thống con lăn 

của dây chuyền để đùn ép thành các tấm sản phẩm. Các tấm nhựa sau đó được làm mát 

trực tiếp bằng nước ở nhiệt độ khoảng 20 – 25°C. 

Tại công đoạn này sử dụng khoảng 2 m³ nước làm mát cho mỗi chuyền đùn ép. 

Nước được tuần hoàn liên tục trong hệ thống và chỉ bổ sung lượng thất thoát khoảng 

1,5 m³/tuần. 

Quá trình gia nhiệt nhựa PVC phát sinh khí thải chứa hơi VOCs và HCl. Ngoài 

ra, các loại bavia và sản phẩm lỗi phát sinh tại công đoạn này sẽ được thu gom để xử 

lý. 

- Xử lý bề mặt: Sau công đoạn đùn ép thành tấm, sản phẩm được chuyển qua hệ 

thống xử lý bề mặt. Tại đây sử dụng máy dập nổi để in hoa văn dạng vân gỗ lên bề mặt 

tấm nhựa. Nhiệt độ của quá trình dập nổi, in hoa văn khoảng 70°C. Sau đó, bề mặt sản 
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phẩm được đánh bóng bằng máy mài, quá trình này phát sinh bụi và bavia. Tiếp theo, 

sản phẩm được chuyển sang công đoạn cắt tấm, công đoạn này phát sinh bụi nhựa. 

Toàn bộ các bavia và bụi thu được từ hệ thống xử lý bụi được đưa về máy nghiền 

đề tái chế. 

- Kiểm tra đóng gói và nhập kho: Sản phẩm được công nhân kiểm tra chất 

lượng tại các công đoạn sản xuất nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt yêu cầu. Các 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói và nhập kho thành phẩm. Các sản phẩm lỗi sẽ 

được đưa vào máy nghiền để tái chế. 

3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất tấm lát sàn PVC SPC (nhà xưởng 6C và 6B). 
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Hình 2. Quy trình sản xuất tấm lát sàn PVC SPC  

❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu chính đưa vào sản xuất tấm lát sàn nhựa 

SPC là nhựa nguyên sinh PVC (Polyvinyl Clorua) và sáp PE (tạo chất bôi trơn), chất 

ổn định nhiệt Ca-Zn, chất bôi trơn C2H6. 

Các nguyên liệu này được nhập khẩu hoặc mua trong nước dưới dạng thành 

phẩm. Khi nhập về nhà máy, nguyên liệu được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào 

sử dụng. Những nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn được trả lại nhà cung cấp, còn 
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nguyên liệu đạt yêu cầu được lưu trữ tại kho để phục vụ quá trình sản xuất. Nhà máy 

không thực hiện công đoạn pha chế hóa chất. 

- Cân định lượng: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và từng loại sản phẩm, bộ phận 

kỹ thuật xác định thành phần nguyên liệu và khối lượng tương ứng theo công thức 

công nghệ. Các nguyên liệu và phụ gia sau đó được cân định lượng riêng biệt để đảm 

bảo tỷ lệ phối trộn chính xác. 

- Nạp liệu: Công đoạn nạp liệu được thực hiện bằng hệ thống nạp liệu tự động. 

Mỗi máy nạp liệu được trang bị một hệ thống chứa và hút liệu tự động. Tại hệ thống 

này, cán bộ kỹ thuật thiết lập các thông số mặc định cho máy thông qua bồn cân tự 

động. Từ đáy khoang lưu trữ nguyên liệu, nguyên liệu được vận chuyển bằng băng tải 

guồng xoắn kín đến khoang cân thông qua hệ thống khí nén. Do nguyên liệu được vận 

chuyển trong hệ thống đường ống kín nên không phát sinh bụi ra môi trường bên 

ngoài. 

- Trộn nguyên liệu: Sau khi cân định lượng, nguyên liệu được chuyển vào máy 

trộn kín thông qua hệ thống vận chuyển vật liệu. Tại đây, công nhân cài đặt các thông 

số vận hành như tốc độ, thời gian và nhiệt độ phối trộn. 

Quá trình trộn nhằm phân bố đều các thành phần trong hỗn hợp nguyên liệu. 

Công đoạn trộn được thực hiện qua hai giai đoạn gồm trộn nóng và trộn lạnh. Giai 

đoạn trộn nóng diễn ra ở tốc độ cao với nhiệt độ khoảng 120-125°C, có tác dụng làm 

đều hỗn hợp và loại bỏ độ ẩm trong vật liệu. Sau đó, hỗn hợp được chuyển sang trộn 

lạnh ở nhiệt độ khoảng 55°C nhằm hạ nhiệt vật liệu, tránh hiện tượng đóng bánh hoặc 

biến đổi màu sắc.  

Hệ thống trộn và truyền liệu được thiết kế theo công nghệ khép kín, nguyên liệu 

được dẫn qua các ống kín vào máy trộn nên không phát tán bụi ra khu vực làm việc 

của công nhân. 

- Gia nhiệt đùn ép, cán màng: 

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi trộn được đưa lên phễu liệu bằng hệ thống cấp liệu 

khí nén, sau đó đi vào dây chuyền đùn ép. Nguyên liệu được gia nhiệt bằng điện năng 

đến nhiệt độ nóng chảy khoảng 110 – 200°C, sau đó được vận chuyển qua trục vít 

(khoảng 200°C) và đi vào hệ thống con lăn của dây chuyền đùn ép để gia công tạo 

hình.  

Quy trình gia công bề mặt gồm 5 con lăn. Ba con lăn đầu có chức năng ép phủ 

lớp film màu trang trí; con lăn thứ tư ép phủ lớp film bảo vệ chống mài mòn giúp các 

lớp vật liệu liên kết chặt với nhau; con lăn thứ năm có hệ thống nước làm mát bên 
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trong để hạ nhiệt sản phẩm. Các con lăn trong hệ thống cán màng đồng thời điều chỉnh 

độ dày của sản phẩm theo thông số đã cài đặt. 

Trong quá trình gia nhiệt nhựa PVC ở nhiệt độ khoảng 130 – 200°C có thể phát 

sinh khí thải chứa hơi VOCs và HCl. Khí HCl sinh ra có khả năng làm phân hủy cấu 

trúc nhựa PVC. Vì vậy, trong quá trình sản xuất nhà máy sử dụng chất ổn định nhiệt 

Ca-Zn nhằm hạn chế sự giải phóng HCl, giúp ổn định cấu trúc và tính chất của nhựa 

PVC. Nhờ phụ gia ổn định nhiệt, nhựa PVC có thể được gia nhiệt nhiều lần mà không 

làm thay đổi đáng kể các đặc tính vật liệu, do đó các sản phẩm từ PVC có khả năng tái 

chế cao. Chất ổn định nhiệt sử dụng tại nhà máy có thành phần là muối canxi stearat 

và kẽm stearat. 

Lượng nước làm mát sử dụng cho toàn bộ dây chuyền SPC khoảng 70 m³, lượng 

nước bổ sung do thất thoát khoảng 7 m³/tuần. Hoạt động vệ sinh, xả cặn hệ thống làm 

mát khoảng 0,5 m³/năm. 

Ngoài ra, tại công đoạn này phát sinh bavia và sản phẩm lỗi được thu gom để tái 

chế. 

- Cắt tấm: Sau khi làm mát, sản phẩm được đưa qua máy dập để cắt và tạo hình 

theo kích thước, quy cách của khách hàng. Công đoạn này được thực hiện hoàn toàn tự 

động. Trong quá trình cắt phát sinh bavia; phần bavia phát sinh từ công đoạn dập được 

thu gom và đưa về máy nghiền để tái sử dụng làm nguyên liệu. 

Công đoạn gia nhiệt đùn ép, ép hoa văn và cắt tấm được thực hiện trên cùng một 

dây chuyền đùn ép và cán màng SPC, vận hành hoàn toàn tự động. 

- Phủ UV: Sau khi nguội, bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn phủ sơn 

UV nhằm bảo vệ bề mặt sản phẩm. Các tấm ván sàn được phủ lớp sơn UV giúp tăng 

khả năng chống trầy xước và chống phai màu. 

Công nghệ sơn UV được sử dụng là công nghệ không sử dụng chất đóng rắn 

chứa dung môi VOCs, do đó lớp sơn không tự đóng rắn mà cần được chiếu tia cực tím 

(UV) để đóng rắn. Trên dây chuyền sơn, các tấm sàn được lăn sơn tự động trên băng 

tải và đi qua hệ thống sấy bằng tia UV ở nhiệt độ khoảng 40 – 50°C để làm cứng lớp 

sơn và bám dính lên bề mặt sản phẩm. 

Sau khi khô, sản phẩm được làm mát bằng hệ thống nước tuần hoàn tiếp xúc trực 

tiếp. Lượng nước cấp ban đầu khoảng 2 m³, lượng nước bổ sung do thất thoát khoảng 

1 m³/tuần. 

- Cắt tạo hèm (cưa, phay, xẻ rãnh, vạt mép, vạt cạnh): 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  15 

 

Công đoạn này nhằm tạo hệ hèm khóa và hoàn thiện hình dạng sản phẩm theo 

yêu cầu kỹ thuật. Quá trình được thực hiện hoàn toàn tự động trên các dây chuyền cưa, 

phay và xẻ rãnh khép kín. 

Hệ thống được lắp đặt các ống hút bụi trực tiếp tại vị trí gia công và dẫn về hệ 

thống xử lý bụi đặt bên ngoài nhà xưởng. Bụi phát sinh được xử lý bằng hệ thống lọc 

bụi túi vải. Bụi và bavia thu gom từ hệ thống xử lý được đưa về máy nghiền để tái sử 

dụng làm nguyên liệu. 

- Sơn cạnh, viền: Tùy theo yêu cầu đơn hàng, các tấm sàn SPC được sơn nước 

tại các cạnh và viền sản phẩm. Công đoạn sơn sử dụng sơn gốc nước và được thực 

hiện bằng thiết bị sơn tự động với hệ thống con lăn phủ sơn lên cạnh sản phẩm. Sau 

khi sơn, bán thành phẩm được làm khô bằng hệ thống đèn và quạt. Quá trình này hầu 

như không phát sinh khí thải. 

- Dán lớp để cách âm: Sau khi hoàn thiện phần cạnh, các tấm bán thành phẩm 

được chuyển sang công đoạn dán lớp đệm lót. Lớp xốp cách âm IXPE được gắn vào 

mặt sau sản phẩm nhằm tăng độ bền và khả năng cách âm. 

Quá trình dán được thực hiện bằng máy patch line, thời gian khoảng 5 giây cho 

mỗi sản phẩm. Công đoạn này sử dụng keo nóng chảy với định mức khoảng 0,025 

kg/m² sản phẩm. 

- Kiểm tra đóng gói và nhập kho: Sản phẩm được công nhân kiểm tra chất 

lượng tại các công đoạn sản xuất nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt yêu cầu. Các 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói và nhập kho thành phẩm. Các sản phẩm lỗi sẽ 

được đưa vào máy nghiền để tái sử dụng. 

3.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất tấm lát sàn PE (nhà xưởng 2B). 
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Hình 3. Quy trình công nghệ sản xuất tấm lát sàn PE 

❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất tấm lát sàn 

nhựa PE của dự án gồm hỗn hợp nhựa PE, bột gỗ, bột đá CaCO₃, chất liên kết nhựa – 

gỗ (compatibilizer) và chất bôi trơn C₂H₆. 

Toàn bộ nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong sản xuất được nhập khẩu hoặc mua 

trong nước dưới dạng thành phẩm, sau đó được lưu trữ tại kho nguyên liệu của dự án 

để phục vụ quá trình sản xuất. 

- Nạp liệu: Công đoạn nạp liệu được thực hiện bằng hệ thống nạp liệu tự động. 

Mỗi máy nạp liệu được trang bị một hệ thống chứa và hút liệu tự động. Tại hệ thống 

này, cán bộ kỹ thuật thiết lập các thông số mặc định cho máy thông qua bồn cân tự 

động. Nguyên liệu từ khoang chứa được vận chuyển vào hệ thống cân thông qua 

đường ống kín, do đó không phát sinh bụi ra môi trường bên ngoài. 

- Phối trộn và tạo hạt: Sau khi cân định lượng, các nguyên liệu được cấp vào 

máy trộn kín thông qua hệ thống truyền tải vật liệu tự động. Tại công đoạn này, 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  17 

 

nguyên liệu được trộn bằng phương pháp trộn lạnh với tốc độ thấp nhằm phân bố đều 

các thành phần và loại bỏ độ ẩm trong vật liệu. Thời gian trộn trung bình khoảng 10 

phút. 

Sau khi hỗn hợp nguyên liệu được trộn đều, vật liệu được chuyển sang máy tạo 

hạt thông qua hệ thống cấp liệu tự động để tạo thành các hạt nhựa hỗn hợp phục vụ 

cho công đoạn đùn ép. Quá trình trộn và cấp liệu được thực hiện trong hệ thống kín 

nên không phát tán bụi ra môi trường. 

- Gia nhiệt đùn ép: Các hạt nhựa hỗn hợp sau khi tạo hạt được đưa lên phễu liệu 

bằng hệ thống cấp liệu khí nén và chuyển vào dây chuyền đùn ép. Tại đây, nguyên liệu 

được gia nhiệt bằng điện năng đến nhiệt độ nóng chảy khoảng 120 – 185°C, sau đó 

được vận chuyển qua trục vít và đùn ra khuôn để tạo hình sản phẩm. 

Trong quá trình gia nhiệt nhựa PE có thể phát sinh khí thải chứa hơi VOCs. Hệ 

thống đùn ép sử dụng nước làm mát tuần hoàn với lượng nước cấp ban đầu khoảng 4 

m³ cho dây chuyền. Lượng nước bổ sung do thất thoát khoảng 9,64 m³/tuần. 

Định kỳ 01 năm/lần thực hiện vệ sinh và xả cặn hệ thống với lượng xả cặn 

khoảng 1,29 m³/lần/năm; lượng cặn xả này được thu gom và quản lý như chất thải 

thông thường. 

Công đoạn này phát sinh các sản phẩm lỗi và bụi phát sinh trong quá trình cắt 

tấm. 

- Xử lý bề mặt: Sau khi được đùn ép tạo tấm, bán thành phẩm được đưa qua hệ 

thống xử lý bề mặt để đánh bóng bằng máy mài, sau đó chuyển sang công đoạn cắt 

tấm. Công đoạn này phát sinh bụi nhựa; nhà máy lắp đặt hệ thống hút và xử lý bụi để 

thu gom bụi phát sinh. Bụi thu được từ hệ thống xử lý bụi được đưa về máy nghiền để 

tái sử dụng làm nguyên liệu. 

- Cắt tấm: Bán thành phẩm sau khi xử lý bề mặt được cắt thành các kích thước 

theo yêu cầu của khách hàng, tương ứng với từng loại sản phẩm đã được cài đặt sẵn. 

Các tấm sau khi cắt được xếp chồng để chuyển sang công đoạn tiếp theo. Quá trình cắt 

phát sinh bavia và bụi nhựa. Lượng bụi này được thu gom chung với hệ thống xử lý 

bụi của công đoạn xử lý bề mặt. Bavia và bụi thu gom được đưa về máy nghiền để tái 

sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. 

- Kiểm tra đóng gói và nhập kho: Sản phẩm được công nhân kiểm tra chất 

lượng tại các công đoạn sản xuất nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt yêu cầu. Các 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói và nhập kho thành phẩm. Các sản phẩm lỗi sẽ 

được đưa vào máy nghiền để tái sử dụng. 
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3.2.4. Quy trình gia công các sản phẩm kim loại bọc gỗ nhựa (nhà xưởng 1B). 

 

Hình 4. Quy trình gia công các sản phẩm kim loại bọc gỗ nhựa  

❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất gồm hỗn hợp 

nhựa gỗ PE, thanh nhôm và keo nóng chảy. Toàn bộ nguyên liệu, hóa chất sử dụng 

trong sản xuất được nhập khẩu hoặc mua trong nước dưới dạng thành phẩm, sau đó 

được lưu trữ tại kho nguyên liệu của dự án. Nhà máy không thực hiện công đoạn pha 

trộn hóa chất. 

- Nạp liệu: Khi có đơn hàng sản xuất, bộ phận kỹ thuật lập danh sách nguyên 

liệu và hóa chất cần sử dụng, bao gồm thành phần và khối lượng ước tính theo công 

thức riêng cho từng loại sản phẩm. Sau đó tiến hành cân định lượng từng loại nguyên 

liệu để phục vụ quá trình sản xuất. 

- Gia nhiệt đùn ép: Sau khi cân định lượng, thanh nhôm được đưa vào khuôn 

bằng máy kéo. Hỗn hợp nhựa gỗ và keo nóng chảy được gia nhiệt bằng điện năng đến 

nhiệt độ nóng chảy khoảng 120 – 185°C, sau đó được đùn qua khuôn bằng máy đùn 

trục vít đơn để liên kết lớp nhựa với bề mặt thanh nhôm. 

Trong quá trình gia nhiệt hỗn hợp nhựa gỗ có thể phát sinh khí thải chứa hơi 

VOCs và các phế phẩm chủ yếu do lớp nhựa phủ bên ngoài không đạt chất lượng. 

Phần nhôm của sản phẩm lỗi sẽ được tách lớp nhựa bằng gia nhiệt để giữ lại thanh 

nhôm và tiếp tục đùn phủ lớp nhựa mới. 
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- Xử lý bề mặt: Sau công đoạn đùn ép, bán thành phẩm được đánh bóng lớp 

nhựa bề mặt bằng máy mài theo yêu cầu của khách hàng, sau đó chuyển sang công 

đoạn cắt. 

Tại công đoạn này phát sinh bụi và bavia. Bụi được thu gom và xử lý bằng hệ 

thống lọc bụi túi vải. Bụi và bavia thu được từ hệ thống xử lý bụi được đưa về máy 

nghiền để tái sử dụng. 

- Cắt: Bán thành phẩm sau khi mài được cắt theo kích thước của từng loại sản 

phẩm. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn tự động trên dây chuyền cắt và được 

lắp đặt hệ thống ống hút bụi trực tiếp để thu gom bụi phát sinh. 

Bụi được xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải; bụi thu được được đưa về máy 

nghiền để tái sử dụng. Phần bavia phát sinh được thu gom và chuyển giao cho đơn vị 

thứ ba để xử lý theo quy định. 

- Kiểm tra đóng gói và nhập kho: Sản phẩm được công nhân kiểm tra chất 

lượng tại các công đoạn sản xuất nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt yêu cầu. Các 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói và nhập kho thành phẩm. Các sản phẩm lỗi sẽ 

được đưa vào máy nghiền để tái sử dụng. 

3.2.5. Quy trình gia công sản xuất kim loại (thanh nhôm). 

 

Hình 5. Quy trình gia công sản xuất kim loại (thanh nhôm) 
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❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu chính sử dụng trong quá trình gia công là 

các thanh hợp kim nhôm với nhiều kích thước khác nhau. Toàn bộ nguyên liệu được 

mua trong nước dưới dạng thành phẩm và được lưu trữ tại kho nguyên liệu của nhà 

máy trước khi đưa vào sản xuất. 

- Cắt và gia công cơ khí: Các thanh nhôm sau khi được cấp vào dây chuyền sẽ 

được đưa vào máy cắt để gia công theo kích thước yêu cầu của sản phẩm. Tại công 

đoạn này phát sinh mạt nhôm. 

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm có thể được gia công khoan 

lỗ bằng máy khoan chuyên dụng. Quá trình khoan cũng phát sinh mạt nhôm.  

Mạt nhôm phát sinh tại các công đoạn được thu gom thông qua hệ thống hút và 

thu gom mạt kim loại. 

- Kiểm tra đóng gói và nhập kho: Sau khi hoàn thành các công đoạn gia công, 

sản phẩm được công nhân kiểm tra chất lượng nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt 

yêu cầu. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói và nhập kho thành phẩm để phục 

vụ tiêu thụ. 

3.3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở. 

Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất của cơ sở được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất của cơ sở  

TT Tên máy móc thiết 

bị 

ĐV Số 

lượng 

Tình trạng Nguồn gốc Ghi chú 

I Dây chuyền sản xuất tấm ván sàn SPC 

1.  Băng tải  Bộ  3 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

2.  Máy cán ép tấm nhựa 

5 quả lô 

Bộ  6 Mới 80-100% Trung Quốc 

3.  Máy cắt tấm nhựa Bộ 6 Mới 80-100% Trung Quốc 

4.  Máy đóng gói tự 

động  

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

5.  Máy đùn nhựa trục 

vít đôi hình nón  

Bộ  6 Mới 80-100% Trung Quốc 

6.  Máy hút chân không 

dạng phễu   

Bộ  6 Mới 80-100% Trung Quốc 

7.  Máy kéo  Bộ  6 Mới 80-100% Trung Quốc 

8.  Máy khuấy trộn 

nguyên liệu  

Bộ  3 Mới 80-100% Trung Quốc 
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TT Tên máy móc thiết 

bị 

ĐV Số 

lượng 

Tình trạng Nguồn gốc Ghi chú 

9.  Máy làm mát tấm 

nhựa bằng gió 

Bộ 48 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

10.  Máy làm mát tấm 

nhựa bằng nước  

Bộ  6 Mới 80-100% Trung Quốc 

11.  Máy làm sạch bụi  Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

12.  Máy làm sạch 2 mặt  Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

13.  Máy lật tấm   Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

14.  Máy nạp liệu  Bộ  6 Mới 80-100% Trung Quốc 

15.  Máy phủ sơn  Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

16.  Máy phủ màng nhựa  Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

17.  Máy sấy  Bộ  4 Mới 80-100% Trung Quốc 

18.  Máy trộn liệu (lạnh) Bộ  3 Mới 80-100% Trung Quốc 

19.  Máy trộn liệu (nóng) Bộ  3 Mới 80-100% Trung Quốc 

20.  Máy xay liệu  Cái  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

II Dây chuyền sản xuất tấm nhựa ASA 

1.  Băng tải  Cái  10 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

2.  Máy căn chỉnh kích 

thước 

Cái  10 Mới 80-100% Trung Quốc 

3.  Máy dập nổi  Cái  7 Mới 80-100% Trung Quốc 

4.  Máy đúc tạo hình tấm 

nhựa 

Bộ  10 Mới 80-100% Trung Quốc 

5.  Máy đùn nhựa trục 

vít đôi 

Bộ  10 Mới 80-100% Trung Quốc 

6.  Máy đùn nhựa trục 

vít đơn 

Bộ  20 Mới 80-100% Trung Quốc 

7.  Máy kéo  Bộ  10 Mới 80-100% Trung Quốc 

8.  Máy khuấy trộn 

nguyên liệu  

Bộ  4 Mới 80-100% Trung Quốc 

9.  Máy làm mát con lăn 

dạng vân gỗ dập nổi 

Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

10.  Máy làm sạch phễu 

chứa liệu  

Bộ  10 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

11.  Máy mài bề mặt  Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

12.  Máy nạp liệu Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

13.  Máy phối trộn 

nguyên liệu hạt nhựa 

tự động  

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

14.  Máy trộn liệu (lạnh) Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 
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TT Tên máy móc thiết 

bị 

ĐV Số 

lượng 

Tình trạng Nguồn gốc Ghi chú 

15.  Máy trộn liệu (nóng) Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

16.  Máy trộn màu Bộ  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

17.  Máy cắt tấm nhựa thủ 

công 

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

III Dây chuyền sản xuất tấm lát sàn PE 

1.  Hệ thống nạp liệu tự 

động  

HT 1 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

2.  Bộ lọc áp suất  Cái  18 Mới 80-100% Trung Quốc 

3.  Máy cắt tấm nhựa  Bộ  18 Mới 80-100% Trung Quốc 

4.  Máy cắt tấm nhựa thủ 

công  

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

5.  Máy đúc tạo hình tấm 

nhựa 

Cái  18 Mới 80-100% Trung Quốc 

6.  Máy đùn hạt nhựa 

trục vít đôi 

Cái  18 Mới 80-100% Trung Quốc 

7.  Máy hút chân không 

(dạng phễu) loại bỏ 

bụi  

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

8.  Mãy hút chân không 

dạng phễu dùng phân 

tách bột và hạt nhựa 

Cái  4 Mới 80-100% Trung Quốc 

9.  Máy kéo  Cái  18 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

10.  Máy khuấy chất lỏng 

hỗn hợp  

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

11.  Máy mài bề mặt  Cái 1 Mới 80-100% Trung Quốc 

12.  Máy trộn liệu  Cái  3 Mới 80-100% Trung Quốc 

13.  Máy tạo hạt  Bộ  3 Mới 80-100% Trung Quốc 

14.  Máy khuấy trộn  Cái  10 Mới 80-100% Trung Quốc 

15.  Máy trộn tốc độ cao  Cái  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

16.  Máy trát nhựa  Cái  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

17.  Máy mài góc Cái  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

18.  Máy hút keo  Cái  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

19.  Máy xếp tấm tự động  Bộ  18 Mới 80-100% Trung Quốc 

IV Dây chuyền gia công sản phẩm nhôm bọc nhựa và thanh nhôm 

1.  Băng tải Cái  2 Mới 80-100% Trung Quốc Hoạt 

động 

bình 

thường 

2.  Máy đóng gói tấm 

nhựa 

Bộ  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

3.  Máy đùn nhựa trục 

vít đơn 

Cái  8 Mới 80-100% Trung Quốc 
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TT Tên máy móc thiết 

bị 

ĐV Số 

lượng 

Tình trạng Nguồn gốc Ghi chú 

4.  Máy kéo  Cái  4 Mới 80-100% Trung Quốc 

5.  Máy mài hai mặt Cái  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

6.  Máy mài cạnh  Cái  1 Mới 80-100% Trung Quốc 

7.  Máy nghiền  Cái  2 Mới 80-100% Trung Quốc 

Hình ảnh một số máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt tại nhà 

máy như sau: 
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3.4. Sản phẩm của cơ sở. 

Sản xuất tấm lát sàn PVC ước đạt 55.000 tấn sản phẩm/năm; tấm lát sàn PE ước 

đạt 10.000 tấn sản phẩm/năm; gia công sản phẩm bằng kim loại ước đạt 1.000 

tấn/năm; gia công sản xuất các sản phẩm bằng kim loại bọc gỗ nhựa ước đạt 1.800 

tấn/năm. 

Hình ảnh một số sản phẩm của nhà máy như sau: 

 
 

  

Hình 6. Hình ảnh minh họa một số sản phẩm của cơ sở 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  25 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở; 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất 

Nhu cầu sử dụng các nguyên vật liệu chính và hóa chất của cơ sở được liệt kê 

theo bảng sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất 

STT Nguyên liệu, vật liệu Khối lượng 

(tấn/năm) 

Nguồn gốc 

I Nguyên vật liệu sản xuất tấm lát sàn PVC ASA 

1.  Bột nhựa PVC nguyên sinh  2.800 Nhập khẩu 

2.  Bột đá CaCO3 1.901 Việt Nam 

3.  Chất ổn định nhiệt  484 Nhập khẩu 

4.  Chất tạo bọt  120 Nhập khẩu 

5.  Chất hỗ trợ xử lý PVC 350 Nhập khẩu 

6.  Chất bôi trơn  120 Nhập khẩu 

7.  Oxit sắt đỏ  7 Nhập khẩu 

8.  Muội than đen  2 Nhập khẩu 

9.  Bột nhựa ASA 500 Nhập khẩu 

10.  Màu masterbatch  20 Nhập khẩu 

II Nguyên liệu sản xuất tấm lát sàn SPC 

1.  Bột nhựa PVC nguyên sinh  11.310 Nhập khẩu 

2.  Bột đá CaCO3 29.000 Việt Nam 

3.  Chất ổn định nhiệt 11.131,8 Nhập khẩu 

4.  Chất bôi trơn 200 Nhập khẩu 

5.  Sáp PE 120 Nhập khẩu 

6.  Chất hỗ trợ ACR 300 Nhập khẩu 

7.  Keo nước  11 Nhập khẩu 

8.  Sơn lót 70,8 Nhập khẩu 

9.  Sơn bóng 67,5 Nhập khẩu 

10.  Keo nóng chảy  46 Nhập khẩu 

11.  Phụ gia tạo mùi (hương thông) 1,0 Nhập khẩu 

12.  Chất pha loãng 0,5 Nhập khẩu 

13.  Muội than đen 25 Nhập khẩu 

14.  Chất pha loãng keo 2,5 Nhập khẩu 

15.  Dầu chuyền nhiệt  6,5 Nhập khẩu 

16.  Sơn vát  0,74 Nhập khẩu 
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STT Nguyên liệu, vật liệu Khối lượng 

(tấn/năm) 

Nguồn gốc 

III Nguyên liệu sản xuất tấm lát sàn PE   

1.  Bột nhựa HDPE 1.600 Nhập khẩu 

2.  Bột gỗ  5.500 Việt Nam 

3.  Bột đá CaCO3 1.600 Việt Nam 

4.  Chất liên kết nhựa gỗ compatibilizer 950 Nhập khẩu 

5.  Chất bôi trơn 700 Nhập khẩu 

6.  Hạt nhựa tương thích PE (PE 

compatibilizer) 

500 Nhập khẩu 

7.  Màu masterbatch  25 Nhập khẩu 

8.  Oxit sắt đỏ, vàng 20 Nhập khẩu 

9.  Muội than đen  5 Nhập khẩu 

IV Nguyên liệu gia công các sản phẩm kim loại bọc gỗ nhựa và gia công sản 

phẩm kim loại 

1.  Hỗn hợp nhựa gỗ PE 450 Việt Nam 

2.  Thanh nhôm  1.372 Việt Nam 

3.  Keo nóng chảy 50 Nhập khẩu 

4.  Thanh kim loại  1.030 Việt Nam 

V Nhu cầu hóa chất trong xử lý khí thải 

1.  NaOH 158 Việt Nam 

2.  Than hoạt tính  8,6 Việt Nam 

Một số tính chất đặc trưng của một số nguyên liệu sản xuất được mô tả như 

sau: 

+ Bột đá (CaCO₃): Thành phần chính là canxi cacbonat, có tác dụng gia tăng độ 

bền cơ học của sản phẩm và hỗ trợ quá trình gia công. Bột đá có độ trắng khoảng 93–

95%, kích thước hạt trung bình khoảng 0,037 mm. Chất này tồn tại ở dạng bột mịn 

màu trắng, không mùi, không tan trong nước, có khối lượng riêng khoảng 2,6–2,8 

g/cm³ và nhiệt độ phân hủy khoảng 825–900°C. Trong điều kiện sử dụng thông 

thường, CaCO₃ là chất tương đối trơ, ít phản ứng hóa học và không được xếp vào 

nhóm hóa chất độc hại. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển và gia công có thể phát 

sinh bụi mịn; nếu hít phải bụi trong thời gian dài có thể gây kích ứng đường hô hấp 

* Chất bôi trơn (PE Wax): Có tác dụng giảm ma sát và ngăn sự bám dính giữa 

nhựa nóng chảy với bề mặt thiết bị trong quá trình gia công, đồng thời giúp cải thiện 

độ chảy của vật liệu và nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm. Thành phần chính là 

polyethylene (100%), có công thức hóa học (-CH₂–CH₂-)n. Chất này có khối lượng 

riêng khoảng 0,91–0,93 g/cm³, tồn tại ở dạng bột hoặc hạt màu trắng, không mùi và 
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không tan trong nước. Nhiệt độ nóng chảy của PE Wax khoảng 100–110°C. Trong 

điều kiện sử dụng thông thường, chất này tương đối trơ về mặt hóa học và không được 

xếp vào nhóm hóa chất độc hại. 

* Bột nhựa nguyên sinh PVC: Bột nhựa PVC có công thức hóa học (-CH₂–

CHCl-)n, là một loại nhựa nhiệt dẻo được tạo thành từ quá trình trùng hợp của 

monome vinyl clorua (CH₂=CHCl). Nhựa PVC là một trong những loại nhựa được sử 

dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Nhựa PVC sử dụng tại nhà 

máy có màu trắng, dạng bột mịn. Trong điều kiện sử dụng thông thường, PVC tương 

đối ổn định và không được xếp vào nhóm hóa chất độc hại; tuy nhiên, trong quá trình 

gia công ở nhiệt độ cao có thể phát sinh một lượng nhỏ khí và hơi chứa hợp chất clo. 

* Bột nhựa HDPE: Bột nhựa HDPE (High Density Polyethylene): Là loại nhựa 

nhiệt dẻo thuộc nhóm polyolefin, có công thức hóa học (–CH₂–CH₂–)n, được tạo thành 

từ quá trình trùng hợp monome etylen (C₂H₄). Nhựa HDPE thường tồn tại ở dạng hạt 

hoặc dạng bột màu trắng, không mùi, không tan trong nước và có độ bền cơ học cao, 

khả năng chịu va đập và chịu mài mòn tốt. Nhờ có độ cứng và độ ổn định cao, HDPE 

được sử dụng phổ biến trong sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật, trong đó có tấm lát 

sàn PE. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, nhựa HDPE có độc tính thấp và không 

được xếp vào nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, trong quá trình gia công ở nhiệt độ 

cao có thể phát sinh một lượng nhỏ hơi và khí hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).  

* Chất ổn định nhiệt Ca-Zn: Là phụ gia được sử dụng trong quá trình gia công 

nhựa PVC nhằm ổn định cấu trúc của nhựa khi gia nhiệt, hạn chế sự phân hủy nhiệt và 

kéo dài thời gian gia công. Thành phần chính của chất ổn định gồm polyethylene 

(khoảng 10%) với công thức (-CH₂–CH₂-)n; muối canxi stearat (khoảng 20%) có công 

thức (C₁₇H₃₅COO)₂Ca; muối kẽm stearat (khoảng 30%) có công thức (C₁₇H₃₅COO)₂Zn; 

zeolit (khoảng 30%); và tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate (khoảng 10%). Chất ổn 

định có đặc điểm dạng bột màu trắng, không mùi. Trong quá trình gia công, khi nhựa 

PVC được gia nhiệt tại công đoạn đùn ép, có thể xảy ra phản ứng phân hủy nhiệt tạo ra 

khí HCl theo phản ứng: (-CH₂–CHCl-)n → (-CH=CH-)n + nHCl. Khí HCl sinh ra có 

thể làm phá vỡ cấu trúc mạch polymer của PVC và làm suy giảm tính chất vật liệu. Do 

đó, việc bổ sung chất ổn định nhiệt Ca–Zn giúp hấp thụ và trung hòa HCl sinh ra, hạn 

chế quá trình phân hủy của nhựa PVC, từ đó giúp vật liệu duy trì cấu trúc và tính chất 

trong quá trình gia công. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, các thành phần của chất ổn định Ca–Zn 

được đánh giá có độc tính thấp và không thuộc nhóm hóa chất nguy hại cao. Tuy 

nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp với bụi nguyên liệu trong thời gian dài có thể gây kích ứng 

nhẹ đối với da, mắt hoặc đường hô hấp.  



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  28 

 

* Chất tạo bọt composite: Chất tạo bọt composite: Là phụ gia tạo bọt hóa học 

được sử dụng trong quá trình gia công nhựa PVC nhằm tạo cấu trúc bọt xốp bên trong 

vật liệu, giúp sản phẩm có cấu trúc đồng đều và đạt mật độ phù hợp. Chất tạo bọt 

composite sử dụng tại nhà máy có thành phần chính là natri bicacbonat (NaHCO₃) với 

hàm lượng khoảng 99%. Khi được gia nhiệt trong quá trình gia công, natri bicacbonat 

sẽ phân hủy tạo ra khí CO₂, từ đó hình thành các lỗ rỗng nhỏ trong cấu trúc vật liệu. 

Việc bổ sung chất tạo bọt giúp cải thiện khả năng chống va đập, tăng độ dẻo của vật 

liệu và làm giảm mật độ khối lượng của sản phẩm. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, natri bicacbonat có độc tính thấp và 

không được xếp vào nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, bụi nguyên liệu trong quá 

trình cân, trộn có thể gây kích ứng nhẹ đối với mắt, da hoặc đường hô hấp nếu tiếp xúc 

trong thời gian dài. 

* Chất gia công phụ trợ: Là phụ gia được sử dụng trong quá trình gia công 

nhựa nhằm cải thiện khả năng chảy của vật liệu trong quá trình đùn ép, đồng thời giúp 

nâng cao chất lượng bề mặt và độ đồng đều của sản phẩm.  

Tên sản phẩm: Phụ gia chế biến nhựa ST-B05. Thành phần chính gồm 

Pentaerythritol tetrastearate (khoảng 20%) và Ethanol Amide Stearate (khoảng 80%). 

Chất phụ trợ có đặc điểm dạng bột, hạt hoặc mảnh, màu trắng hoặc nâu nhạt, không 

mùi và không tan trong nước. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, các thành phần của phụ gia này có độc 

tính thấp và không thuộc nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, bụi phát sinh trong quá 

trình cân, trộn nguyên liệu có thể gây kích ứng nhẹ đối với da, mắt hoặc đường hô hấp 

nếu tiếp xúc trong thời gian dài. 

* Hỗn hợp nhựa ASA: Là loại nhựa kỹ thuật được sử dụng để cải thiện độ bền 

cơ học, khả năng chịu thời tiết và độ ổn định của sản phẩm nhựa. Tên sản phẩm: 

Acrylonitrile–butyl acrylate–styrene (ASA). Thành phần chính là polymer 

Acrylonitrile–butyl acrylate–styrene (100%). Nhựa ASA thường tồn tại ở dạng hạt 

hoặc bột, có màu trắng hoặc trắng ngà, không mùi và không tan trong nước. Vật liệu 

này có khả năng chịu tia UV tốt, độ bền va đập cao và khả năng ổn định nhiệt tương 

đối tốt nên thường được sử dụng trong các sản phẩm nhựa yêu cầu độ bền ngoài trời. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, nhựa ASA có độc tính thấp và không 

được xếp vào nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, trong quá trình gia công ở nhiệt độ 

cao có thể phát sinh một lượng nhỏ hơi và khí hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) 

* Chất hỗ trợ ACR: Là phụ gia trợ gia công được sử dụng trong quá trình chế 

biến nhựa PVC nhằm cải thiện khả năng gel hóa của PVC, tăng độ chảy của vật liệu 

nóng chảy và nâng cao hiệu suất gia công.  
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Tên thương mại: Chất trợ gia công PVC (ACR). Thành phần chính là copolymer 

Methyl methacrylate – Butyl acrylate với hàm lượng khoảng 97–99%. Chất này 

thường tồn tại ở dạng bột màu trắng, là polymer có khối lượng phân tử cao, không mùi 

và không tan trong nước. Phụ gia ACR giúp cải thiện tính lưu động của nhựa trong quá 

trình gia công nhiệt, nâng cao độ đồng đều cấu trúc vật liệu và được sử dụng phổ biến 

trong sản xuất các sản phẩm PVC như tấm, ống, phụ kiện đường ống và các sản phẩm 

nhựa xốp 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, chất hỗ trợ ACR có độc tính thấp và 

không thuộc nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, bụi phát sinh trong quá trình cân, 

trộn nguyên liệu có thể gây kích ứng nhẹ đối với da, mắt hoặc đường hô hấp nếu tiếp 

xúc trong thời gian dài. 

* Dầu truyền nhiệt: Là môi chất được sử dụng trong hệ thống gia nhiệt gián tiếp 

nhằm truyền và duy trì nhiệt độ ổn định cho các thiết bị sản xuất. Tên thương mại: Dầu 

truyền nhiệt. Thành phần chủ yếu là hỗn hợp các sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ, chủ 

yếu là parafin nặng đã được xử lý bằng hydro với hàm lượng khoảng 98–99,5%, cùng 

với một lượng nhỏ chất phụ gia (khoảng 0,5–2%) nhằm tăng khả năng ổn định nhiệt và 

chống oxy hóa. Dầu có đặc điểm là chất lỏng trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi đặc 

trưng giống dầu, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong nhiều dung môi hữu 

cơ. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, dầu truyền nhiệt có độc tính thấp; tuy 

nhiên khi vận hành ở nhiệt độ cao hoặc khi bị rò rỉ, dầu có thể phát sinh hơi dầu và 

một lượng nhỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).  

* Keo nóng chảy: Là loại keo được sử dụng để dán lớp lót đế cho sàn nhựa SPC, 

có khả năng bám dính cao, chịu nhiệt tốt và có khả năng kháng vi khuẩn. Keo có dạng 

lỏng hoặc bán rắn, màu vàng nhạt, gốc nước, không chứa dung môi hữu cơ nên tương 

đối thân thiện với môi trường. Thành phần chính của keo nóng chảy gồm: cao su tổng 

hợp (khoảng 20–35%), nhựa tackifying (khoảng 35–50%) giúp tăng độ bám dính, 

nhựa nền (khoảng 15–24%) tạo độ ổn định cho cấu trúc keo và một lượng nhỏ chất 

chống oxy hóa (<1%) nhằm tăng độ bền của sản phẩm trong quá trình sử dụng. 

Trong điều kiện sử dụng thông thường, keo nóng chảy có độc tính thấp và không 

thuộc nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, khi gia nhiệt trong quá trình sử dụng có thể 

phát sinh một lượng nhỏ hơi hoặc hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). 

* Sơn UV: Là loại sơn đóng rắn bằng tia cực tím (UV) được sử dụng để phủ bề 

mặt sản phẩm nhằm tăng độ bóng, độ bền cơ học, khả năng chống trầy xước và nâng 

cao tính thẩm mỹ của sản phẩm. Hệ sơn UV tại nhà máy gồm sơn lót và sơn phủ bóng. 

Thành phần của sơn lót gồm polyurethane acrylate (khoảng 30–35%), tripropylene 

glycol diacrylate (khoảng 10–15%), hexamethylene diacrylate (khoảng 20–25%), 
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silicon acrylate (khoảng 10–15%), 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone (khoảng 3–

5%) và nhôm trioxit (khoảng 15–20%). Thành phần của sơn phủ bóng gồm 

polyurethane acrylate (khoảng 25–35%), ethoxylated trimethylolpropane triacrylate 

(khoảng 10–15%), silicon acrylate (khoảng 5–10%), hexamethylene diacrylate 

(khoảng 30–40%), 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone (khoảng 5–10%) và silicon 

dioxide (khoảng 12–16%). 

Sơn UV thường tồn tại ở dạng lỏng, có độ nhớt nhất định và được đóng rắn 

nhanh dưới tác dụng của tia UV. Trong điều kiện sử dụng thông thường, sơn UV có 

độc tính thấp; tuy nhiên trong quá trình thi công và đóng rắn có thể phát sinh một 

lượng nhỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). 

* Chất pha loãng keo: Là dung môi được sử dụng để điều chỉnh độ nhớt của 

keo trong quá trình sử dụng, giúp keo dễ thi công, tăng khả năng thấm và độ bám dính 

lên bề mặt vật liệu. Thành phần chính của chất pha loãng keo sử dụng tại nhà máy 

gồm hỗn hợp các dung môi hữu cơ như: cyclohexan, methylcyclohexan, hexan và các 

đồng phân (khoảng 80%) và diclometan (khoảng 20%). Chất này thường tồn tại ở 

dạng lỏng, không màu hoặc màu nhạt, có mùi đặc trưng của dung môi hữu cơ, dễ bay 

hơi và dễ cháy. 

Các thành phần dung môi trong chất pha loãng keo có khả năng bay hơi cao nên 

trong quá trình sử dụng có thể phát sinh hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Một số 

dung môi có thể gây ảnh hưởng đường hô hấp hoặc gây kích ứng da và mắt khi tiếp 

xúc ở nồng độ cao hoặc trong thời gian dài. 

* Phụ gia tạo mùi (hương thông): Là dung môi hữu cơ được sử dụng trong một 

số công đoạn sản xuất nhằm hỗ trợ hòa tan hoặc điều chỉnh tính chất của vật liệu. 

Thành phần chính của hương thông gồm methyl acetate (khoảng 45%), butyl acetate 

(khoảng 10%), PMA – propylene glycol monomethyl ether acetate (khoảng 20%) và 

xylene (khoảng 25%). Hỗn hợp này thường tồn tại ở dạng lỏng, không màu hoặc màu 

vàng nhạt, có mùi đặc trưng của dung môi hữu cơ, dễ bay hơi và dễ cháy. 

Các thành phần dung môi trong hương thông có khả năng bay hơi cao nên trong 

quá trình sử dụng có thể phát sinh hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Một số thành 

phần như xylene và butyl acetate có thể gây kích ứng mắt, da hoặc ảnh hưởng đến hệ 

hô hấp nếu tiếp xúc ở nồng độ cao hoặc trong thời gian dài.  

* Oxit sắt đỏ: Là chất màu vô cơ được sử dụng làm sắc tố tạo màu trong quá 

trình sản xuất vật liệu. Thành phần chính là oxit sắt (Fe₂O₃) với hàm lượng khoảng 

99%, phần còn lại khoảng 1% là độ ẩm. Chất này tồn tại ở dạng bột mịn màu đỏ đặc 

trưng, không mùi, không tan trong nước và có độ bền hóa học cao. Oxit sắt đỏ có khả 

năng chịu nhiệt tốt, ổn định trong nhiều điều kiện môi trường và thường được sử dụng 

làm chất tạo màu trong các sản phẩm nhựa, sơn và vật liệu xây dựng. 
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Trong điều kiện sử dụng thông thường, oxit sắt đỏ có độc tính thấp và không 

được xếp vào nhóm hóa chất nguy hại. Tuy nhiên, bụi phát sinh trong quá trình cân, 

trộn nguyên liệu có thể gây kích ứng nhẹ đối với mắt, da hoặc đường hô hấp nếu tiếp 

xúc trong thời gian dài.  

* Muội than đen: Là chất màu vô cơ được sử dụng làm sắc tố tạo màu đen trong 

quá trình sản xuất vật liệu. Thành phần chính là carbon đen (Carbon black), có số CAS 

1333-86-4. Chất này tồn tại ở dạng hạt hoặc dạng bột mịn màu đen, không mùi, không 

tan trong nước và có khả năng chịu nhiệt tốt. Muội than đen được sử dụng phổ biến 

trong các sản phẩm nhựa, cao su và sơn nhằm tạo màu và cải thiện một số tính chất cơ 

học của vật liệu. 

Muội than đen có tính dễ cháy khi tồn tại ở dạng bụi mịn và có thể phát sinh bụi 

trong quá trình cân, trộn nguyên liệu. Trong điều kiện sử dụng thông thường, chất này 

có độc tính thấp; tuy nhiên việc hít phải bụi trong thời gian dài có thể gây kích ứng 

đường hô hấp.  

* Chất liên kết nhựa gỗ (Compatibilizer): Là phụ gia được sử dụng trong sản 

xuất vật liệu composite nhựa – gỗ nhằm tăng khả năng tương thích và liên kết giữa pha 

nhựa và các thành phần độn. Chất này thường là nhựa polyetylen (PE) được biến tính 

với nhóm chức maleic anhydride (MAH). Nhóm chức maleic anhydride được gắn trên 

mạch phân tử của nhựa PE có khả năng tương tác với các nhóm phân cực trên bề mặt 

bột gỗ, bột màu hoặc các chất độn vô cơ, từ đó giúp tăng độ bám dính giữa các thành 

phần trong hỗn hợp. Nhờ đó, vật liệu composite nhựa – gỗ có độ bền cơ học, độ ổn 

định và khả năng phân tán các thành phần tốt hơn. 

Chất compatibilizer thường tồn tại ở dạng hạt hoặc bột màu trắng hoặc vàng 

nhạt, không mùi, không tan trong nước và có khả năng phân tán tốt trong nền nhựa 

polyolefin. Trong điều kiện sử dụng thông thường, chất này có độc tính thấp và không 

thuộc nhóm hóa chất nguy hại.  

4.2. Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở 

Số lượng cán bộ, công nhân viên của nhà máy khi hoạt động 100% công suất 

khoảng 220 người. 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước của cơ sở 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện: Từ đường dây 22 KV thuộc tuyến 

trục cấp điện của Khu công nghiệp Yên Bình. Đơn vị cung cấp là Công ty Điện lực 

Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

- Nhu cầu sử dụng điện: lượng điện tiêu thụ khi nhà máy hoạt động ổn định 

khoảng 10.000 Kwh/ngày. 
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4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

a. Nguồn cung cấp nước sạch 

+ Nguồn cung cấp nước: Từ hệ thống cấp nước của Trung tâm công nghiệp GNP 

Yên Bình do Công ty TNHH Modern Shine xây dựng. Nguồn nước cấp cho hệ thống 

này được cấp bởi Công ty Cổ phần nước sạch Yên Bình.  

b. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt và sản xuất 

Quá trình vận hành của nhà máy sử dụng nước sạch cho các mục đích sau đây: 

+ Nước cấp sinh hoạt cho cán bộ công nhân: khoảng 10m3/ngày đêm. Tại dự án 

có nhà ăn ca nhưng không có hoạt động nấu ăn. Dự án hợp đồng với đơn vị cung cấp 

suất ăn công nghiệp (Hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp số 01.2025 – 

YSTN/SENTAI ngày 02/01/2025 giữa nhà máy và Công ty TNHH Young Sun Vina 

Thái Nguyên được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

+ Nước cấp cho quá trình sản xuất: Nước cấp cho sản xuất được sử dụng tại công 

đoạn làm mát sản phẩm sau quá trình đùn ép hạt nhựa. Nước được tuần hoàn và tái sử 

dụng trong hệ thống, chỉ bổ sung lượng nước thất thoát trong quá trình vận hành. Cụ 

thể như sau: 

Quy trình sản xuất Nước bổ sung 

ban đầu 

(m3/năm) 

Nước bổ sung do 

thất thoát 

(m3/tuần) 

Nước bổ sung do 

thất thoát 

(m3/ngày) 

Tấm PVC ASA 20 1,5 0,25 

Tấm PVC SPC 70 7 1,2 

Tấm PE 72 9,6 1,6 

Tổng    3,0 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải: Tại nhà máy, khí thải phát sinh từ một số 

dây chuyền sản xuất được thu gom và xử lý bằng tháp hấp thụ dung dịch NaOH. Nước 

được bổ sung vào hệ thống nhằm pha dung dịch NaOH dùng để hấp thụ khí thải, đồng 

thời bù lượng nước thất thoát do bay hơi và cuốn theo dòng khí trong quá trình vận 

hành tháp hấp thụ, qua đó duy trì thể tích và nồng độ dung dịch xử lý trong hệ thống.  

Lượng nước bổ sung được xác định căn cứ vào lượng dung dịch hấp thụ bị thất 

thoát trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải (bao gồm thất thoát do bay hơi 

và xả cặn định kỳ với tần suất khoảng 3-5 ngày/ lần). Theo kinh nghiệm vận hành thực 

tế các thiết bị xử lý khí thải bằng tháp hấp thụ dung dịch NaOH của nhà máy, lượng 

nước cấp trung bình khoảng 2,6 – 3m3/ngày, nhu cầu sử dụng nước được tổng hợp như 

sau: 
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Hệ thống xử lý khí thải Nước bổ sung hàng ngày 

(m3/ngày) 

Hệ thống xử lý khí thải số 1: công suất 65.000m3/h 1,5 

Hệ thống xử lý khí thải số 5: công suất 42.000m3/h 1,0 

Hệ thống xử lý khí thải số 6: công suất 18.000m3/h 0,4 

Tổng  3,0 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở. 

STT Mục đích sử dụng  Đơn vị  Nhu cầu  Ghi chú 

1 Nước cấp cho quá 

trình sinh hoạt  

m3/ngày 10  

2 Nước cấp bổ sung hệ 

thống làm mát bằng 

tháp giải nhiệt (tuần 

hoàn) 

m3/ngày 3,0  

3 Nước cấp bổ sung cho 

hệ thống xử lý khí 

thải 

m3/ngày 3,0 Tần suất xả cặn 3-5 

ngày/lần 

Tổng nhu cầu sử dụng nước m3/ngày 16,0 

5. Đối với dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống 

thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu: Không có 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

6.1. Vị trí của cơ sở 

Cơ sở nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam Nhà được thực 

hiện tại nhà xưởng 1B + 2B + 6B + 6C – Giai đoạn 2, Lô CN18, Khu công nghiệp Yên 

Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Công ty thuê nhà xưởng của Công ty 

TNHH Modern Shine Việt Nam). Công ty thuê lại các nhà xưởng đã được xây dựng 

sẵn của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam theo Hợp đồng thuê lại nhà xưởng số 

20230504/HĐT/MSVN-ST ngày 04/5/2023 và 20230724/HĐT/MSVN-ST ngày 

24/7/2023; Phụ lục hợp đồng số 6 và Phụ lục hợp đồng số 8 ngày 06/02/2026 về việc 

gia hạn thời gian thuê nhà xưởng 1B, 2B, 6B, 6C. Tổng diện tích nhà xưởng thuê là 

28.067,9 m². 

Phạm vi ranh giới khu nhà xưởng thuê như sau: 

• Phía Bắc: giáp nhà xưởng 3B. 

• Phía Nam: giáp nhà xưởng 5C và SD. 
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• Phía Đông: giáp đường giao thông. 

• Phía Tây: giáp nhà xưởng 4A. 

Ranh giới nhà máy được xác định bởi các điểm góc theo hệ tọa độ VN-2000, 

kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 3°, được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 5. Tọa độ khép góc của cơ sở. 

STT Tên mốc X (m) Y (m) 

1 A 2372419.166 436188.869 

2 B 2372429.166 436186.624 

3 C 2372429.166 436158.703 

4 D 2372419.166 436160.395 

6.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

6.2.1. Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

Quy mô các hạng mục công trình chính của cơ sở được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 1. 6. Các hạng mục công trình chính của cơ sở. 

STT Hạng mục Diện 

tích 

XD 

(m2) 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Công năng  Ghi chú 

1 Nhà xưởng 1B 8.294 8.593,3 Nhà xưởng 02 tầng 

(1 tầng lửng: 

229,3m2) 

Khu vực sản xuất: 

4.913,44 m² 

Khu vực kho thành 

phẩm: 3.380,56 m² 

Khu vực văn phòng 

nhà xưởng: 299,3 m² 

Lắp đặt dây 

chuyền xuất tấm 

lát sàn PVC 

ASA; dây chuyền 

gia công sản 

phẩm kim loại 

bọc gỗ nhựa  

2 Nhà xưởng 2B 8.294 8.593,3 Nhà xưởng 02 tầng 

(01 tầng lửng: 229,3 

m²); khu vực sản 

xuất: 4.913,44 m²; 

khu vực kho thành 

phẩm: 3.380,56 m²; 

khu vực văn phòng 

nhà xưởng: 299,3 m² 

Lắp đặt dây 

chuyền xuất tấm 

lát sàn PE 

3 Nhà xưởng 6B 5.204,3 5.403, 8 Nhà xưởng 02 tầng 

(01 tầng lửng: 199,5 

m²); khu vực sản 

xuất: 5.403,8 m² 

Lắp đặt dây 

chuyền xuất tấm 

lát sàn PVC SPC 
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STT Hạng mục Diện 

tích 

XD 

(m2) 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Công năng  Ghi chú 

4 Nhà xưởng 6C 5.278 5.477,5 Nhà xưởng 02 tầng 

(01 tầng lửng: 199,5 

m²); khu vực sản 

xuất: 5.477,5 m² 

Lắp đặt dây 

chuyền xuất tấm 

lát sàn PVC SPC 

6.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

Theo hợp đồng thuê nhà xưởng, các hạng mục phụ trợ bên ngoài xưởng thuê như 

đường giao thông, nhà đề xe, cây xanh, nhà bảo vệ do Công ty TNHH Modern Shine 

quản lý; hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước 

thải nhà máy được phép sử dụng chung. 

6.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

Bảng 1. 7. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở. 

STT Tên hạng mục Quy mô Ghi chú 

1 Mạng lưới thu gom, 

thoát nước mưa  

01 hệ thống xây dựng đồng 

bộ, hoàn chỉnh 

Đường ống thu nước mưa 

từ mái bằng ống PVC 

DN125, nước mưa trên bề 

mặt được thu gom thông 

qua hệ thống cống bê 

tông xi măng D1500, 

D1200, D1000, D800, 

D600, D400, D300 

2 Mạng lưới thu gom, 

thoát nước thải 

01 hệ thống xây dựng đồng 

bộ, hoàn chỉnh 

Đường ống thu gom bằng 

ống HDPE D200 nối về 

cống D300 bằng bê tông 

cốt thép 

3 Kho chất thải rắn 

thông thường 

01 kho, diện tích 20m2 Kho đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật về lưu 

giữ chất thải và được vận 

hành bình thường 
4 Kho chất thải nguy 

hại  

01 kho, diện tích 500m2 

5 Kho hóa chất  01 kho, diện tích 500m2 

6 Bể tự hoại  Tổng cộng có 08 bể với tổng 

dung tích 208,8 m³, trong 

đó: 

Bể xây ngầm, nắp 

composite kín, có khả 
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STT Tên hạng mục Quy mô Ghi chú 

+ 04 bể có dung tích 38 

m³/bể, kích thước 6,5 × 2,3 

× 2,55 (m); 

+ 02 bể có dung tích 8,4 

m³/bể, kích thước 2,7 × 1,3 

× 2,4 (m); 

+ 02 bể có dung tích 20 

m³/bể, kích thước 4,7 × 1,8 

× 2,5 (m). 

 

năng ngăn mùi và chịu 

tải. Vách bể bằng bê tông 

đá 1×2 mác M250; đáy bể 

được lót bê tông đá 1×2 

mác M150. 

7 Hệ thống xử lý khí 

thải số 1  

Công suất 65.000 m3/h + Thu gom khí thải phát 

sinh từ máy đùn ép nhựa 

của dây chuyền sản xuất 

tấm lát sàn PVC ASA 

+ Thu gom khí thải phát 

sinh từ máy đùn ép trong 

dây chuyền sản xuất 

thanh nhôm bọc nhựa  

8 Hệ thống xử lý khí 

thải số 2 

Công suất 30.000 m3/h + Thu gom bụi từ thiết bị 

trộn của dây chuyền sản 

xuất tấm lát sàn PVC 

ASA 

+ Thu gom bụi từ chuyền 

cắt của quy trình sản xuất 

thanh nhôm bọc nhựa  

9 Hệ thống xử lý khí 

thải số 3 

Công suất 40.000 m3/h + Thu gom bụi từ dây 

chuyền mài, đánh bóng; 

từ máy cấp liệu của dây 

chuyền sản xuất tấm lát 

sàn PE 

+ Thu gom bụi từ công 

đoạn cắt, đánh bóng của 

dây chuyền sản xuất 

thanh nhôm bọc nhựa 
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STT Tên hạng mục Quy mô Ghi chú 

10 Hệ thống xử lý khí 

thải số 4 

Công suất 25.000 m3/h + Thu gom khí thải phát 

sinh từ máy đùn ép trong 

dây chuyền sản xuất tấm 

lát sàn PE 

11 Hệ thống xử lý khí 

thải số 5 

Công suất 42.000 m3/h + Thu gom bụi từ thiết bị 

trộn của dây chuyền sản 

xuất tấm lát sàn PE 

 

12 Hệ thống xử lý khí 

thải số 6 

Công suất 18.000 m3/h + Thu gom khí thải phát 

sinh từ hệ thống dán đế 

trong dây chuyền sản 

xuất tấm lát sàn PVC 

SPC 

 

13 Hệ thống xử lý khí 

thải số 7 

Công suất 65.000 m3/h + Thu gom bụi phát sinh 

từ dây chuyền cắt trong 

quy trình sản xuất tấm lát 

sàn PVC SPC (khu vực 1) 

14 Hệ thống xử lý khí 

thải số 8 

Công suất 65.000 m3/h + Thu gom bụi phát sinh 

từ dây chuyền cắt trong 

quy trình sản xuất tấm lát 

sàn PVC SPC (khu vực 2) 

15 Hệ thống xử lý khí 

thải số 9 

Công suất 65.000 m3/h + Thu gom khí thải phát 

sinh từ máy đùn ép nhựa 

của dây chuyền sản xuất 

tấm lát sàn PVC SPC 

16 Hệ thống xử lý khí 

thải số 10 

Công suất 20.000 m3/h + Thu gom khí thải phát 

sinh từ dây chuyền sơn 

UV của quy trình sản 

xuất tấm lát sàn PVC 

SPC 
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Hình ảnh một số các hạng mục công trình đã xây dựng và lắp đặt của cơ sở được 

mô tả như sau: 

  

  

  

Hình 7. Hình ảnh một số hạng mục công trình của cơ sở 
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6.3. Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy 

a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhà máy  

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ tổ chức của công ty 

b. Tổ chức sản xuất  

 Cán bộ văn phòng và nhân viên sản xuất làm theo giờ hành chính, ngày làm 

việc 8 giờ. 

Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng. 

Số ca làm việc trong ngày: 02 ca. 

Số giờ làm việc trong ca: 08 giờ/01ca. 

6.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam 

(đơn vị cho thuê nhà xưởng) 

 Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam được cấp phép cho thuê 105.184,1 

m²/tổng diện tích 27 nhà xưởng tại Lô CN18, KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, Công ty Modern Shine đã hoàn thiện 

các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp điện, cấp nước trong toàn bộ khuôn 

viên dự án. Cụ thể như sau: 

Hệ thống cấp điện: 

Điện năng phục vụ cho các nhà xưởng được lấy từ đường dây 22 kV thuộc tuyến 

trục cấp điện của KCN Yên Bình. Từ nguồn này, điện được dẫn đến các thiết bị sử 

dụng điện trong từng nhà xưởng. Tại mỗi nhà xưởng đều lắp đặt đồng hồ điện riêng để 

đo đếm và tính toán lượng điện sử dụng của từng đơn vị thuê. Công ty TNHH Modern 

Shine Việt Nam đã xây dựng 06 trạm biến áp và lắp đặt các tủ phân phối điện phục vụ 

cho từng khu nhà xưởng. 

Bộ phận 

kỹ thuật 

và môi 

trường 

Bộ 

phận 

hành 

chính 

Bộ 

phận 

kinh 

doanh 

Bộ 

phận 

kế toán  

Tổng giám đốc 

 

Bộ phận sản xuất Bộ phận kho 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  40 

 

Hệ thống cung cấp nước: 

Nguồn nước cấp được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN Yên Bình, đấu nối vào 

tuyến ống cấp nước chạy dọc theo đường nội bộ (đường NS). Nước được dẫn qua 

tuyến ống cấp nước (đường kính khoảng DN150) vào bể nước ngầm có thể tích 1.130 

m³ do Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam xây dựng, sau đó được phân phối đến 

các nhà xưởng sử dụng. 

Hệ thống thoát nước thải: 

Hệ thống thoát nước thải của nhầmys được đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải chung của khu công nghiệp. Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thu 

gom thông qua hệ thống ống HDPE D200, sau đó dẫn về tuyến cống bê tông cốt thép 

D300 được xây dựng ngầm dưới lòng đường, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 1.050 m³/ngày.đêm do Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam xây dựng và 

vận hành. Hệ thống xử lý nước thải tập trung này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên 

cấp Giấy phép môi trường số 766/GPMT-UBND ngày 06/04/2023. Nước thải sau xử 

lý đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN 

Yên Bình thông qua 01 cửa xả tại hố ga T5. 

Hệ thống thoát nước mưa: 

Đối với hệ thống thu gom và thoát nước mưa, toàn bộ hệ thống đã được Công ty 

TNHH Modern Shine Việt Nam xây dựng hoàn thiện trên phạm vi khu đất nhà máy. 

Nước mưa từ mái các công trình được thu gom thông qua hệ thống ống PVC DN125; 

nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu gom qua hệ thống cống bê tông xi măng với 

các kích thước D1500, D1200, D1000, D800, D600, D400, D300. Nước mưa sau đó 

được dẫn và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Yên Bình. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG  

Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định và khả năng 

chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 15/4/2025 và không có thay đổi trong quá 

trình đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế độc lập, riêng biệt với hệ thống thoát nước 

thải đảm bảo thoát nước trên nguyên tắc tự chảy. Hệ thống thu gom nước mưa đã  hoàn 

thành, đã được cấp phép và hiện tại vẫn giữ nguyên, cụ thể như sau: 

- Nước mưa từ mái các nhà xưởng và tại các sê nô được thu gom vào máng thoát 

nước, sau đó dẫn vào các ống đứng uPVC DN125 và thoát ra các hố ga của hệ thống 

thoát nước mưa ngoài nhà. 

- Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn của cơ sở bao gồm hệ thống cống hộp bê 

tông cốt thép (BTCT) D300, D400, D600 với độ dốc i = 0,35%. Trên tuyến bố trí 10 

hố ga thu nước mưa kết hợp lắng cặn (kích thước 1.000 × 1.000 mm). 

- Nước mưa sau khi thu gom được xả ra ngoài thông qua 04 cửa xả tại các hố ga 

GT7, GT4, GP11 và cống thoát nước qua đường gom. Nguồn tiếp nhận là hệ thống 

thoát nước mưa chung của KCN Yên Bình 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở được mô tả như sau:  

 

Hình 9. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 

Khối lượng hệ thống thoát nước mưa của cơ sở được tổng hợp và trình bày tại 

bảng dưới đây:  

Bảng 3. 1. Khối lượng tuyến cống thoát nước mưa của cơ sở 

TT Công trình thoát nước mưa Chiều dài 

1.  Cống tròn BTCT D300, D400, D600  350 m 

2.  Ga thu nước mặt 10 hố 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải. 

a. Mạng lưới thu gom thoát nước thải. 

 

Hình 10. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

Nước thải sinh hoạt 

Dự án sử dụng hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt đã được đơn vị cho 

thuê nhà xưởng xây dựng sẵn. Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở bao 

gồm: 

+ Tuyến đường ống nhựa D34, D42, D60, D76, D90, D110, D125 với tổng chiều 

dài khoảng 350 m, thu gom nước thải xám từ các khu vệ sinh và dẫn về các hố ga lắng 

cặn. 

+ Tuyến đường ống nhựa D110 và D160 với tổng chiều dài khoảng 300 m, thu 

gom nước thải đen từ các khu vệ sinh và dẫn về 08 bể tự hoại để xử lý sơ bộ. 

+ Nước thải sau xử lý sơ bộ được dẫn vào hệ thống thu gom chung gồm tuyến 

đường ống nhựa D200 kết nối với cống bê tông D300 dài khoảng 2.053,7 m và 45 hố 

ga lắng cặn, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 1.050 

m³/ngày.đêm của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam. Nước thải sau xử lý đạt 

yêu cầu được đấu nối vào hố ga thu gom nước thải sau xử lý và xả vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải của KCN Yên Bình thông qua 01 điểm đấu nối. 
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Nước thải sản xuất 

Nước làm mát 

Trong giai đoạn vận hành của nhà máy có sử dụng nước làm mát để làm nguội 

sản phẩm sau các công đoạn gia nhiệt, đùn ép và cán màng. Nước làm mát sử dụng là 

nước sạch và chỉ tiếp xúc với bề mặt sản phẩm sạch, không lẫn bụi bẩn, do đó sau quá 

trình làm mát nước không bị nhiễm bẩn mà chỉ tăng nhiệt độ. Nhà máy đã đầu tư 02 

tháp giải nhiệt (cooling tower) để tuần hoàn và tái sử dụng nước làm mát. Lượng nước 

bị hao hụt do bay hơi sẽ được bổ sung định kỳ, không phát sinh nhu cầu thay thế hoặc 

thải bỏ nước làm mát ra môi trường. Quy trình tuần hoàn nước làm mát được thực hiện 

theo lưu trình sau: 

 

Hình 11. Sơ đồ tuần hoàn và tái sử dụng nước làm mát của nhà máy 

Nước phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải 

Tại nhà máy, khí thải phát sinh từ một số dây chuyền sản xuất được thu gom và 

xử lý bằng tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH. Trong quá trình vận hành, tháp hấp 

thụ phát sinh cặn thải là dung dịch muối NaCl do phản ứng trung hòa giữa khí thải và 

dung dịch hấp thụ. Lượng cặn này được xả định kỳ với tần suất khoảng 03 ngày/lần. 

Toàn bộ cặn thải sau khi xả được thu gom, lưu chứa trong các thùng chuyên dụng và 

bàn giao cho Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới - đơn vị có chức năng theo hợp 

đồng với nhà máy để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (Hợp đồng đính 

kèm trong phụ lục của báo cáo). 

b. Khối lượng đường ống thu gom thoát nước thải tại nhà máy. 

Khối lượng hệ thống thoát nước thải của cơ sở được tổng hợp như sau: 

Bảng 3. 2. Khối lượng tuyến thu gom nước thải tại dự án 

STT Hạng mục thoát nước thải Đơn vị Khối lượng 

1.  Đường ống HDPE D34, D42, D60, D76, D90, 

D110, D125  

m 350 
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STT Hạng mục thoát nước thải Đơn vị Khối lượng 

2.  Đường ống HDPE D200 và cống bê tông 

D300 

m 2.053,7  

3.  Hố ga  Chiếc 45 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Theo biên bản thỏa thuận điểm đấu nối nước thải giữa nhà máy và Công ty 

TNHH Modern Shine Việt Nam (đơn vị cho thuê nhà xưởng). Nước thải sinh hoạt của 

nhà máy sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được đấu nối tại 8 điểm đấu nối. Cụ thể như 

sau: 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D1-T4. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372284.07; Y 

= 436216.66. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D1-T3A. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372298.01; 

Y = 436214.01. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D1-T1A. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372343.94; 

Y = 436210.46. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số N8-T1A. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372398.63; 

Y = 436201.37. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D4-T6A. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372277.51; 

Y = 436363.15. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D4-T5A. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372314.99; 

Y = 436381.95. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D4-T4A. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372333.98; 

Y = 436363.46. 

+ 01 điểm đấu nối – Hố ga số D4-T4B. Tọa độ điểm đấu nối: X = 2372334.59; 

Y = 436381.45. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030', múi chiếu 30). 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải. 

a. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt (bể tự hoại) 

Nước thải sinh hoạt tại nhà máy bao gồm nước thải từ chậu rửa (lavabo), thoát 

sàn và nước thải từ khu vực toilet. Nước thải từ chậu rửa và thoát sàn được dẫn qua 

song chắn rác và hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải chung. Nước thải 

từ khu vực toilet được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải chung của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam. 

Chức năng xử lý nước thải của bể tự hoại 3 ngăn như sau: 
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+ Ngăn thứ nhất: có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở phía dưới 

đáy bể bị phân hủy yếm khí. 

+ Ngăn thứ 2: thành phần cặn lơ lửng tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh 

vật yếm khí phân hủy để làm sạch các chất hữu cơ trong nước. 

+ Ngăn thứ 3: tại ngăn này các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống 

đáy bể, nước trong được theo hệ thống đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

Hiện nay, tại nhà máy đang vận hành 08 bể tự hoại với tổng dung tích 208,8 m³, 

trong đó: 04 bể có dung tích 38 m³/bể, kích thước 6,5 × 2,3; 02 bể có dung tích 8,4 

m³/bể, kích thước 2,7 × 1,3 × 2,4 (m); 02 bể có dung tích 20 m³/bể, kích thước 4,7 × 

1,8 × 2,5 (m). Các bể xây ngầm, nắp composite kín, có khả năng ngăn mùi và chịu tải. 

Vách bể bằng bê tông đá 1×2 mác M250; đáy bể được lót bê tông đá 1×2 mác M150. 

 

Hình 12. Sơ đồ minh họa mặt cắt đơn giản của bể tự hoại 03 ngăn 

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.050 m3/ngày đêm của đơn 

vị cho thuê nhà xưởng - Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam  

Công nghệ xử lý nước thải: 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải được mô tả như sau:  
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Hình 13. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Modern 

Shine Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng)  

Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Bể thu gom được xây dựng tại đầu trạm xử lý, có chức năng tiếp nhận nước thải 

từ mạng lưới thu gom nước thải của Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình II. Tại cửa 

vào của bể bố trí thiết bị tách rác thô nhằm loại bỏ rác có kích thước lớn, tránh gây tắc 

nghẽn bơm, van và đường ống. Trong bể lắp đặt 02 bơm nước thải dạng bơm chìm để 

bơm nước thải vào cụm xử lý, các bơm được điều khiển tự động theo mức nước trong 
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bể và vận hành luân phiên thông qua rơ le thời gian. Nước thải sau khi tách rác được 

dẫn vào bể tách mỡ, tại đây bố trí 01 bơm hút váng nổi hoạt động liên tục để thu gom 

lớp váng nổi trên bề mặt bể và dẫn về bể chứa bùn vô cơ. Đồng thời, bể cũng được bố 

trí bơm hút cát để loại bỏ cặn lắng phát sinh trong quá trình vận chuyển nước thải. 

Nước thải sau đó được bơm sang bể điều hòa, tại đây bố trí song chắn rác tinh 

nhằm loại bỏ rác và các cặn lơ lửng có kích thước lớn hơn 2 mm. Song chắn rác sử 

dụng loại song tĩnh, rác sau khi tách được thu gom vào thùng chứa để xử lý theo quy 

định. Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu nước khoảng 6–8 giờ nhằm điều hòa 

lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

công đoạn xử lý tiếp theo. Để hạn chế hiện tượng lắng đọng cặn lơ lửng và ngăn ngừa 

phát sinh mùi do điều kiện thiếu khí, trong bể điều hòa lắp đặt hệ thống phân phối khí 

dạng bọt thô nhằm tăng cường khả năng khuấy trộn. Khí cấp cho bể điều hòa được 

cung cấp từ 02 máy thổi khí và lưu lượng được điều chỉnh bằng van tay. Tại bể điều 

hòa bố trí 04 bơm nước thải dạng nhúng chìm, trong đó 02 bơm hoạt động và 02 bơm 

dự phòng để bơm nước thải sang 02 cụm bể xử lý hóa lý, các bơm được điều khiển 

bằng phao mức nước và vận hành luân phiên. 

Nước thải từ bể điều hòa tiếp tục được dẫn vào bể keo tụ, tại đây nước thải được 

khuấy trộn với hóa chất keo tụ là phèn nhôm gốc kiềm (PAC). Liều lượng hóa chất 

được tính toán nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý hóa lý tối ưu và được điều chỉnh thông 

qua bơm định lượng. Giá trị pH trong quá trình keo tụ được kiểm soát bằng cách bổ 

sung kiềm tự động theo giá trị pH cài đặt sẵn. 

Thời gian lưu nước tại bể trộn khoảng 10 phút. Nước thải sau khi trộn hóa chất 

được dẫn sang bể tạo bông (02 bể). Tại đây, các hạt keo có kích thước nhỏ khó lắng sẽ 

được bổ sung polymer để liên kết với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước lớn 

hơn, thuận lợi cho quá trình lắng. Để tạo điều kiện cho các hạt keo va chạm và kết 

dính với nhau mà không làm vỡ bông cặn, trong bể tạo bông lắp đặt máy khuấy tốc độ 

chậm. Thời gian lưu nước tại bể tạo bông khoảng 30 phút. 

Từ bể tạo bông, nước thải chảy sang bể lắng hóa lý (02 bể). Tại đây, các bông 

bùn có kích thước và tỷ trọng lớn sẽ lắng xuống đáy bể, phần nước trong được thu vào 

hệ thống máng thu và dẫn sang các công đoạn xử lý tiếp theo. Bể lắng hóa lý được 

thiết kế dạng bể lắng tròn (lắng ly tâm). Lượng bùn lắng dưới đáy bể được hệ thống 

cào gạt bùn gom về hố thu bùn và định kỳ bơm về bể chứa bùn vô cơ. Thời gian lưu 

nước tại bể lắng hóa lý khoảng 01 giờ. 

Nước thải sau đó được dẫn sang bể sinh học thiếu khí Anoxic (02 bể) để bắt đầu 

quá trình xử lý sinh học. Bể Anoxic là bể xử lý trong điều kiện thiếu khí, hoạt động 

hiệu quả nhất khi nồng độ oxy hòa tan (DO) khoảng 0,1 – 0,3 mg/L, nhằm thúc đẩy 

quá trình khử nitrat và nitrit, tách nitơ ra khỏi các hợp chất trong nước thải. Trong bể 

bố trí các động cơ khuấy chìm nhằm tăng cường khả năng hòa trộn giữa nước thải và 
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bùn vi sinh. Lượng bùn hoạt tính được bổ sung liên tục từ bể lắng sinh học và bể hiếu 

khí thông qua bơm tuần hoàn bùn. Thời gian lưu nước tại bể sinh học thiếu khí khoảng 

02 giờ. 

Sau đó, nước thải được dẫn sang bể sinh học hiếu khí Aeroten (02 bể). Đây là 

công đoạn xử lý sinh học chính của hệ thống, sử dụng các vi sinh vật hiếu khí (bùn 

hoạt tính) để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Trong bể hiếu khí, các vi sinh 

vật tồn tại dạng lơ lửng sẽ hấp thụ chất hữu cơ và sử dụng các chất dinh dưỡng như 

nitơ và photpho để tổng hợp tế bào mới, đồng thời tạo ra CO₂, H₂O và giải phóng năng 

lượng. Nồng độ bùn hoạt tính trong bể hiếu khí được duy trì trong khoảng 2.500 – 

3.000 mg/L, với tỷ lệ bùn tuần hoàn khoảng 75 – 80%. Quá trình vận hành bể hiếu khí 

được kiểm soát chặt chẽ thông qua các thông số DO và pH, do đây là những yếu tố ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả xử lý và chất lượng nước thải sau xử lý. 

Bể sinh học hiếu khí được trang bị hệ thống máy nén khí và đĩa thổi khí nhằm 

cung cấp oxy và tăng hiệu quả hòa trộn oxy trong nước thải. Thời gian lưu nước tại bể 

sinh học hiếu khí khoảng 02 giờ. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải từ bể hiếu khí 

sau đó tự chảy sang bể lắng sinh học (02 bể) thông qua hệ thống phân phối. Do có tỷ 

trọng lớn, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể, phần nước trong được thu qua hệ thống 

máng thu và dẫn sang công đoạn xử lý tiếp theo. Bể lắng sinh học được thiết kế dạng 

bể lắng tròn có đáy dốc, bùn lắng được cào gạt về hố thu bùn trung tâm và chuyển 

sang bể bơm bùn. Ngoài ra, do nước thải sau bể thiếu khí mang theo một phần bùn 

hoạt tính làm giảm nồng độ vi sinh trong hệ thống, nên một phần bùn lắng được tuần 

hoàn trở lại bể thiếu khí để duy trì nồng độ bùn cần thiết; lưu lượng bùn tuần hoàn 

được điều chỉnh bằng van tay. Thời gian lưu nước tại bể lắng sinh học khoảng 02 giờ. 

Nước thải sau khi lắng được dẫn sang bể khử trùng, tại đây sử dụng hóa chất 

Javel để tiêu diệt vi sinh vật gây hại. Quá trình khử trùng diễn ra khi chất khử trùng 

khuếch tán qua vỏ tế bào vi sinh vật và tham gia phản ứng bên trong tế bào, phá vỡ 

quá trình trao đổi chất và làm vi sinh vật bị tiêu diệt. Sau quá trình khử trùng, nước 

thải được dẫn ra hố ga thu gom của KCN Yên Bình. Thời gian lưu nước tại bể khử 

trùng khoảng 02 giờ. 

Bùn từ đáy bể lắng sinh học được chuyển sang bể bơm bùn (02 bể). Tại đây, một 

phần bùn được tuần hoàn trở lại bể thiếu khí để duy trì nồng độ bùn hoạt tính trong hệ 

thống, phần bùn dư còn lại được dẫn về bể chứa bùn. Bể chứa bùn tiếp nhận bùn dư từ 

bể lắng cát, bể lắng hóa lý và bể lắng sinh học. Phần nước trong tách ra từ bùn được 

thu gom và tự chảy về hố gom để tiếp tục đưa vào hệ thống xử lý. Bùn sau khi được 

nén sẽ được chuyển đến máy ép bùn băng tải để xử lý.  

Chi tiết trạm xử lý nước thải tập trung của dự án được trình bày tại bảng dưới 

đây. 
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Bảng 3. 3. Các hạng mục công trình của Trạm XLNT của đơn vị cho thuê nhà xưởng. 

 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Công trình thu gom, xử lý khí thải 

➢  Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Hoạt động sản xuất của nhà máy phát 10 nguồn bụi, khí thải từ các máy móc sản 

xuất, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 4. Nguồn phát sinh bụi, khí thải của nhà máy. 

STT Tên nguồn Công đoạn phát sinh Thành phần 

1 Nguồn số 1 Khí thải phát sinh từ 10 dây 

chuyền đùn ép nhựa của sản xuất 

tấm lát sàn PVC ASA và 02 dây 

chuyền đùn ép của sản xuất thanh 

nhôm bọc nhựa nhà xưởng 1B 

HCl, Vinyl clorua, Etylen 

oxyt 
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STT Tên nguồn Công đoạn phát sinh Thành phần 

2 Nguồn số 2  Bụi phát sinh từ 01 máy mài bên, 

02 máy trộn liệu đùn ép nhựa của 

sản xuất tấm lát sàn PVC ASA và 

01 chuyền cắt, đánh bóng của sản 

xuất thanh nhôm bọc nhựa nhà 

xưởng 1B 

Bụi 

3 Nguồn số 3  Bụi phát sinh từ 04 dây chuyền 

mài, đánh bóng, 04 máy cấp liệu 

của sản xuất tấm lát sàn PE và 01 

chuyền cắt, đánh bóng của sản 

xuất thanh nhôm bọc nhựa nhà 

xưởng 2B. 

Bụi 

4 Nguồn số 4  Khí thải phát sinh từ 18 dây 

chuyền đùn ép của sản xuất tấm 

lát sàn PE nhà xưởng 2B 

Etylen oxyt 

5 Nguồn số 5 Bụi, khí thải phát sinh từ 01 dây 

chuyền trộn tạo hạt của sản xuất 

tấm lát sàn PE nhà xưởng 2B 

Bụi, Etylen oxyt 

6 Nguồn số 6 Khí thải phát sinh từ 01 hệ thống 

dán đế của sản xuất tấm lát sàn 

PVC SPC nhà xưởng 6B 

 

Hydrocacbon, Diclometan 

7 Nguồn số 7 Bụi phát sinh từ 01 dây chuyền 

cắt tấm, xẻ rãnh của sản xuất tấm 

lát sàn PVC SPC nhà xưởng 6B 

(khu vực 01) 

Bụi 

8 Nguồn số 8 Bụi phát sinh từ 01 dây chuyền 

cắt tấm, xẻ rãnh của sản xuất tấm 

lát sàn PVC SPC nhà xưởng 6B 

(khu vực 02) 

Bụi  

9 Nguồn số 9 Khí thải phát sinh từ 06 dây 

chuyền đùn ép của sản xuất tấm 

lát sàn PVC SPC nhà xưởng 6C 

HCl, Vinyl clorua, Etylen 

oxyt, Diclometan, Metyl 

axetat, Butyl axetat 

10 Nguồn số 10 Khí thải phát sinh từ 01 dây 

chuyền sơn UV của sản xuất tấm 

lát sàn PVC SPC nhà xưởng 6C 

Benzen, Toluen 
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➢  Hệ thống thu gom bụi, khí thải 

Hệ thống thu gom bụi, khí thải từ các nguồn phát sinh được mô tả cụ thể như sau: 

Bảng 3. 5. Hệ thống thu gom bụi, khí thải của nhà máy. 

STT Hệ thống xử 

lý khí thải  

Vị trí thu gom  Hệ thống thu gom 

1 HTXLKT số 

01 công suất 

65.000m3/h 

Thu gom khí thải phát sinh 

từ 10 dây chuyền đùn ép 

nhựa của sản xuất tấm lát 

sàn PVC ASA và 02 dây 

chuyền đùn ép của sản xuất 

thanh nhôm bọc nhựa nhà 

xưởng 1B (nguồn số 1). 

Khí thải được thu gom bằng 24 chụp 

hút [(trong đó 10 chụp hút D400; 10 

chụp hút (0,5x0,6)m và 02 chụp hút 

1,0x1,2)] → Ống dẫn khí nhánh (vật 

liệu tôn mạ kẽm), tổng chiều dài 

102m (gồm các loại: D400, dài 25m; 

D550, dài 10m; D600, dài 30m; 

D650, dài 26m và D900, dài 11m) → 

Ống dẫn khí chính D1350 (vật liệu 

tôn mạ kẽm), dài 3m → Hệ thống xử 

lý khí thải số 01 để xử lý. 

 

2 HTXLKT số 

02 công suất 

30.000m3/h 

Thu gom bụi phát sinh từ 01 

máy mài bên, 02 máy trộn 

liệu đùn ép nhựa của sản 

xuất tấm lát sàn PVC ASA 

và 01 chuyền cắt, đánh bóng 

của sản xuất thanh nhôm bọc 

nhựa nhà xưởng 1B (nguồn 

số 2) 

Bụi được thu gom bằng 35 chụp hút 

[(trong đó 30 chụp hút D100; 2 chụp 

hút D150; 02 chụp hút (0,9x0,250)m 

và 01 chụp hút (1,8x0,750)m] → 

Ống dẫn khí nhánh (vật liệu tôn mạ 

kẽm), tổng chiều dài 12,5m (gồm các 

loại: D350, dài 6,5m; D150, dài 6m) 

→ Ống dẫn khí chính D750 (vật liệu 

tôn mạ kẽm), dài 25m → Hệ thống 

xử lý khí thải số 02 để xử lý 

3 HTXLKT số 

03 công suất 

40.000m3/h 

Thu gom bụi phát sinh từ 04 

dây chuyền mài, đánh bóng, 

04 máy cấp liệu của sản xuất 

tấm lát sàn PE và 01 chuyền 

cắt, đánh bóng của sản xuất 

thanh nhôm bọc nhựa nhà 

xưởng 2B (nguồn số 3) 

Bụi được thu gom bằng 60 chụp hút 

[trong đó 51 chụp hút D100; 6 chụp 

hút D150, 05 chụp hút 

(0,9x0,250)m] → Ống dẫn khí nhánh 

(vật liệu tôn mạ kẽm), tổng chiều dài 

50m (gồm các loại: D300, dài 25m, 

D350, dài 10m; D150, dài 15m) → 

Ống dẫn khí chính D850 (vật liệu tôn 

mạ kẽm), dài 16m → Hệ thống xử lý 

khí thải số 03 để xử lý. 
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STT Hệ thống xử 

lý khí thải  

Vị trí thu gom  Hệ thống thu gom 

4 HTXLKT số 

04 công suất 

25.000m3/h 

Thu gom khí thải phát sinh 

từ 18 dây chuyền đùn ép của 

sản xuất tấm lát sàn PE nhà 

xưởng 2B (nguồn số 4) 

Khí thải được thu gom bằng 18 chụp 

hút (0,6x0,4)m → Ống dẫn khí 

nhánh (vật liệu tôn mạ kẽm), tổng 

chiều dài 51m (gồm các loại: D150, 

dài 20m; D450, dài 15m; D600, dài 

16m) → Ống dẫn khí chính D750 

(vật liệu tôn mạ kẽm), dài 35m → 

Hệ thống xử lý khí thải số 04 đế xử 

lý 

5 HTXLKT số 

05 công suất 

42.000m3/h 

Thu gom bụi, khí thải phát 

sinh từ 01 dây chuyền trộn 

tạo hạt của sản xuất tấm lát 

sàn PE nhà xưởng 2B 

(nguồn số 5) 

Bụi, khí thải được thu gom bằng 5 

chụp hút D350 → Ống dẫn khí 

nhánh D350 (vật liệu tôn mạ kẽm), 

dài 6,5m → Ống dẫn khí chính D780 

(vật liệu tôn mạ kẽm), dài 15m → 

Hệ thống xử lý khí thải số 05 để xử 

lý 

6 HTXLKT số 

06 công suất 

18.000m3/h 

Thu gom khí thải phát sinh 

từ 01 hệ thống dán đế của 

sản xuất tấm lát sàn PVC 

SPC nhà xưởng 6B (nguồn 

số 6) 

Khí thải được thu gom bằng 1 chụp 

hút (1,9x1,9)m → Ống dẫn khí chính 

D700 (vật liệu tôn mạ kẽm), chiều 

dài 40m → Hệ thống xử lý khí thải 

số 06 để xử lý. 

7 HTXLKT số 

07 công suất 

65.000m3/h 

Thu gom bụi phát sinh từ 01 

dây chuyền cắt tấm, xẻ rãnh 

của sản xuất tấm lát sàn 

PVC SPC nhà xưởng 6B 

(khu vực 01) (nguồn số 7) 

Bụi được thu gom bằng 68 chụp hút 

(trong đó gồm: 20 chụp hút D100 và 

48 chụp hút D150) → Ống dẫn khí 

nhánh (vật liệu tôn mạ kẽm), tổng 

chiều dài 17,5m (gồm các loại: 

D350, dài 6,5m; D500, dài 6m; 

D700, dài 5m)→ Ống dẫn khí chính 

D1100 (vật liệu tôn mạ kẽm), dài 

18m → Hệ thống xử lý khí thải số 07 

để xử lý. 

8 HTXLKT số 

08 công suất 

65.000m3/h 

Thu gom bụi phát sinh từ 01 

dây chuyền cắt tấm, xẻ rãnh 

của sản xuất tấm lát sàn 

PVC SPC nhà xưởng 6B 

(khu vực 02) (nguồn số 8) 

Bụi được thu gom băng 68 chụp hút 

(trong đó gồm: 20 chụp hút D100 và 

48 chụp hút D150) → Ống dẫn khí 

nhánh (vật liệu tôn mạ kẽm), tổng 

chiều dài 17,5m (gồm các loại: 

D350, dài 6,5m; D500, dài 6m; 

D700, dài 5m) → Ống dẫn khí chính 
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STT Hệ thống xử 

lý khí thải  

Vị trí thu gom  Hệ thống thu gom 

D1 100 (vật liệu tôn mạ kẽm), dài 

10m → Hệ thống xử lý khí thải số 08 

để xử lý. 

9 HTXLKT số 

09 công suất 

65.000m3/h 

Thu gom khí thải phát sinh 

từ 06 dây chuyền đùn ép của 

sản xuất tấm lát sàn PVC 

SPC nhà xưởng 6C (nguồn 

số 9) 

Khí thải được thu gom bằng 18 chụp 

hút [trong đó gồm: 12 chụp hút D250 

và 6 chụp hút (1,4x0,55)m] → Ống 

dẫn khí nhánh (vật liệu tôn mạ kẽm), 

tổng chiều dài 88m (gồm các loại: 

D250, dài 45m; D400, dài 20m; 

D750, dài 12m và D1050, dài 11m) 

→ Ống dẫn khí chính D1350 (vật 

liệu tôn mạ kẽm), dài 18m → Hệ 

thống xử lý khí thải số 09 để xử lý. 

10 HTXLKT số 

10 công suất 

20.000m3/h 

Thu gom khí thải phát sinh 

từ 01 dây chuyền sơn UV 

của sản xuất tấm lát sàn 

PVC SPC nhà xưởng 6C 

(nguồn số 10) 

Khí thải được thu gom bằng 12 chụp 

hút [trong đó gồm: 10 chụp hút D150 

và 2 chụp hút (1,6x1,6)] → Ống dẫn 

khí nhánh (vật liệu tôn mạ kẽm), 

tổng chiều dài 47m (gồm các loại: 

D150, dài 30m; D350, dài 4m; D400, 

dài 3m và D600, dài 10m) → Ống 

dẫn khí chính D700 (vật liệu tôn mạ 

kẽm), dài 15m → Hệ thống xử lý khí 

thải số 10 để xử lý. 

➢ Quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải 

a. Quy trình công nghệ xử lý khí thải của Hệ thống xử lý khí thải số 1 công suất 

65.000 m3/h; Hệ thống xử lý khí thải số 6 công suất 18.000m3/h và Hệ thống xử lý khí 

thải số 9: công suất 65.000m3/h 
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Hình 14. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý khí thải  

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

(1) Thu gom khí thải 

Khí thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất được thu gom thông qua chụp hút 

bố trí tại các vị trí phát sinh khí thải. Hệ thống chụp hút có nhiệm vụ thu gom khí ô 

nhiễm ngay tại nguồn, hạn chế sự phát tán khí thải ra môi trường làm việc trong nhà 

xưởng. 

Dưới tác động của áp suất âm do quạt hút tạo ra, khí thải được dẫn theo hệ thống 

đường ống thu gom về thiết bị xử lý khí thải tập trung. 

(2) Xử lý khí thải chứa HCl bằng tháp hấp thụ dung dịch NaOH 

Khí thải sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào tháp hấp thụ sử dụng dung dịch 

NaOH. Trong tháp, dung dịch NaOH được bơm tuần hoàn và phun từ trên xuống 

thông qua hệ thống béc phun, tạo thành các giọt dung dịch tiếp xúc trực tiếp với dòng 

khí đi từ dưới lên. 

Trong quá trình tiếp xúc khí – lỏng, khí HCl có tính axit sẽ hòa tan vào dung dịch 

kiềm NaOH và xảy ra phản ứng trung hòa, tạo thành muối và nước theo phản ứng: 

HCl + NaOH → NaCl + H₂O 

Nhờ quá trình hòa tan và phản ứng hóa học này, nồng độ khí HCl trong dòng khí 

thải được giảm đáng kể. Dung dịch hấp thụ sau khi tiếp xúc với khí thải được thu gom 

tại bể chứa dung dịch của tháp và được bơm tuần hoàn trở lại hệ thống phun nhằm 

tăng hiệu quả hấp thụ và tiết kiệm hóa chất. Định kỳ dung dịch sẽ được thay thế thông 

qua việc xả cặn khi nồng độ muối tăng cao làm giảm hiệu quả xử lý. 

Khí thải 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

Chụp hút 

Ống thoát khí thải 

Tháp hấp thụ bằng dung dịch 

NaOH 

Quạt hút 

Đường ống thu gom 
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Khí thải sau tháp hấp thụ được tách sương bằng lớp đệm tách ẩm nhằm loại bỏ 

các giọt dung dịch và giảm độ ẩm trước khi đi vào tháp hấp phụ than hoạt tính. 

(3) Xử lý VOC bằng tháp hấp phụ than hoạt tính 

Sau khi loại bỏ phần lớn khí axit, dòng khí tiếp tục được dẫn qua tháp hấp phụ 

than hoạt tính để xử lý các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) và các chất gây mùi còn lại 

trong khí thải. 

Than hoạt tính có cấu trúc vi mao quản với diện tích bề mặt riêng rất lớn, có khả 

năng giữ lại các phân tử VOC thông qua cơ chế hấp phụ vật lý. Khi dòng khí đi qua 

lớp vật liệu than hoạt tính, các phân tử VOC sẽ bị giữ lại trên bề mặt và trong các lỗ 

rỗng của than hoạt tính, từ đó làm giảm đáng kể nồng độ các hợp chất hữu cơ trong khí 

thải. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống, định kỳ nhà máy sẽ tiến hành lấy mẫu 

than hoạt tính trong tháp hấp phụ để phân tích, đánh giá khả năng hấp phụ còn lại của 

vật liệu nhằm xác định thời điểm thay thế phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. Sau 

một thời gian vận hành, khi kết quả phân tích cho thấy chỉ số hấp phụ iốt giảm xuống 

dưới 300 mg/g, vật liệu than hoạt tính sẽ được thay thế để đảm bảo hiệu quả xử lý khí 

thải. Lượng than hoạt tính thải bỏ được thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất 

thải nguy hại 

b. Quy trình công nghệ xử lý của Hệ thống xử lý khí thải số 2 công suất 30.000 

m3/h; Hệ thống xử lý số 3 công suất 40.000 m3/h; Hệ thống xử lý số 7 công suất 

65.000m3/h và Hệ thống xử lý số 8: công suất 65.000m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 15. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi 

Bụi  

Chụp hút 

Ống thoát khí thải 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Đường ống thu gom 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất có chứa bụi được thu gom và xử lý thông 

qua hệ thống xử lý bụi gồm các công đoạn: chụp hút – đường ống thu gom – thiết bị 

lọc bụi túi vải – quạt hút – ống thoát khí thải. Nguyên lý hoạt động của hệ thống như 

sau: 

(1) Thu gom bụi tại nguồn 

Bụi phát sinh tại các công đoạn sản xuất được thu gom thông qua chụp hút lắp 

đặt tại các vị trí phát sinh bụi. Chụp hút có nhiệm vụ thu gom bụi ngay tại nguồn, hạn 

chế phát tán bụi ra môi trường làm việc trong nhà xưởng. 

Dưới tác động của áp suất âm do quạt hút tạo ra, dòng khí mang bụi được hút vào 

hệ thống và dẫn theo đường ống thu gom về thiết bị xử lý bụi tập trung. 

(2) Xử lý bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải 

Khí thải chứa bụi sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào thiết bị lọc bụi túi vải. 

Trong thiết bị này, dòng khí đi qua các túi lọc làm từ vật liệu vải chuyên dụng. Khi khí 

đi xuyên qua lớp vải lọc, các hạt bụi có kích thước lớn hơn khe rỗng của vật liệu sẽ bị 

giữ lại trên bề mặt túi lọc, trong khi dòng khí sạch đi xuyên qua túi và thoát ra ngoài. 

Trong quá trình vận hành, lớp bụi sẽ tích tụ dần trên bề mặt túi lọc và tạo thành 

lớp màng bụi, lớp này giúp tăng hiệu quả lọc bụi của hệ thống. Sau một thời gian hoạt 

động, hệ thống sẽ tiến hành rũ bụi định kỳ (bằng khí nén hoặc cơ cấu rung) để làm rơi 

lớp bụi bám trên bề mặt túi lọc xuống phễu chứa bụi phía dưới thiết bị. 

Lượng bụi thu gom tại phễu được định kỳ thu gom và xử lý theo quy định về 

quản lý chất thải. 

(3) Quạt hút và thải khí sau xử lý 

Sau khi được lọc bụi, dòng khí sạch được quạt hút tạo lực hút và duy trì dòng khí 

ổn định trong toàn bộ hệ thống xử lý. Quạt hút đồng thời đẩy khí đã được xử lý qua 

ống thoát khí thải và thải ra môi trường. 

c. Quy trình công nghệ xử lý của Hệ thống xử lý khí thải số 4 công suất 25.000 

m3/h 
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Hình 16. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý khí thải của hệ thống số 4 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom và xử lý thông qua hệ 

thống gồm các công đoạn: chụp hút – đường ống thu gom – tháp hấp phụ than hoạt 

tính – quạt hút – ống thoát khí thải. 

Khí thải phát sinh tại các vị trí sản xuất trước tiên được chụp hút thu gom trực 

tiếp tại nguồn nhằm hạn chế phát tán ra môi trường làm việc trong nhà xưởng. Dưới 

tác động của lực hút từ quạt, dòng khí thải được dẫn theo hệ thống đường ống thu gom 

về thiết bị xử lý. 

Dòng khí sau khi thu gom được đưa vào tháp hấp phụ than hoạt tính. Tại đây, khí 

thải đi qua lớp vật liệu than hoạt tính có cấu trúc xốp với diện tích bề mặt riêng lớn. 

Các hợp chất ô nhiễm trong khí thải, đặc biệt là các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) và 

các chất gây mùi, sẽ bị giữ lại trên bề mặt và trong các mao quản của than hoạt tính 

thông qua cơ chế hấp phụ vật lý. Nhờ đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

được giảm đáng kể. 

Sau khi đi qua lớp vật liệu hấp phụ, dòng khí đã được xử lý tiếp tục được quạt 

hút tạo lực hút và duy trì sự lưu thông ổn định trong hệ thống, đồng thời đẩy khí qua 

ống thoát khí thải. 

 

 

 

Khí thải 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

Chụp hút 

Ống thoát khí thải 

Quạt hút 

Đường ống thu gom 
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d. Quy trình công nghệ xử lý của Hệ thống xử lý khí thải số 5 công suất 42.000 

m3/h;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 17. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý khí thải của hệ thống số 5 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hệ thống xử lý gồm các công đoạn: chụp hút – đường ống thu gom – tháp lọc 

xoáy – tháp hấp thụ dung dịch NaOH – tháp hấp phụ than hoạt tính – quạt hút – ống 

thoát khí thải. Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: 

Khí thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất được chụp hút thu gom trực tiếp tại 

nguồn nhằm hạn chế phát tán ra môi trường làm việc trong nhà xưởng. Dưới tác động 

của lực hút từ quạt hút, dòng khí thải được dẫn theo hệ thống đường ống thu gom về 

hệ thống xử lý khí thải. 

Đầu tiên, dòng khí thải được đưa vào tháp lốc xoáy. Tại tháp lốc xoáy, dòng khí 

thải đi vào theo phương tiếp tuyến với thành thiết bị, tạo ra chuyển động xoáy mạnh 

bên trong tháp. Dưới tác dụng của lực ly tâm, các hạt bụi có khối lượng riêng lớn hơn 

không khí sẽ bị văng ra phía thành tháp, va chạm vào thành thiết bị và mất động năng. 

Sau đó, các hạt bụi này trượt xuống đáy tháp và được thu gom tại phễu chứa bụi của 

thiết bị. 

Khí thải 

Tháp hấp thụ bằng dung dịch 

NaOH 

Chụp hút 

Ống thoát khí thải 

Tháp lốc xoáy 

Quạt hút 

Đường ống thu gom 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 
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Trong khi đó, phần khí đã được tách bớt bụi sẽ di chuyển theo chiều xoáy ngược 

lên phía trên và thoát ra khỏi thiết bị qua ống dẫn khí. Công đoạn này giúp loại bỏ 

phần lớn bụi có kích thước trung bình và lớn trong khí thải, qua đó giảm tải cho các 

công đoạn xử lý phía sau, đặc biệt là tháp hấp thụ và tháp hấp phụ than hoạt tính, đồng 

thời góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chung của toàn hệ thống. 

Sau khi qua tháp lọc xoáy, khí thải tiếp tục được dẫn vào tháp hấp thụ bằng dung 

dịch NaOH. Trong tháp hấp thụ, dung dịch được bơm tuần hoàn và phun từ trên xuống 

thông qua hệ thống béc phun, tạo điều kiện tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng. Quá 

trình này giúp giữ lại một phần bụi mịn, hơi dung môi và các tạp chất có khả năng hòa 

tan, góp phần làm sạch dòng khí trước khi đi vào công đoạn xử lý tiếp theo. 

Tiếp theo, dòng khí được dẫn qua tháp hấp phụ than hoạt tính. Tại đây, khí thải 

đi qua lớp vật liệu than hoạt tính có cấu trúc mao quản phát triển và diện tích bề mặt 

lớn, có khả năng hấp phụ mạnh các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) và các chất gây 

mùi còn lại trong khí thải. Các chất ô nhiễm sẽ bị giữ lại trên bề mặt và trong các mao 

quản của than hoạt tính thông qua cơ chế hấp phụ vật lý, từ đó làm giảm đáng kể nồng 

độ VOC trong dòng khí. 

Sau khi qua các công đoạn xử lý, dòng khí được quạt hút duy trì lưu lượng ổn 

định trong toàn bộ hệ thống và đẩy khí đã được xử lý qua ống thoát khí thải ra môi 

trường. 

e. Quy trình công nghệ xử lý của Hệ thống xử lý khí thải số 10 công suất 20.000 

m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý khí thải của hệ thống số 10 

Khí thải 

Tháp hấp phụ than hoạt tính + lọc 

thô 

Chụp hút 

Ống thoát khí thải 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

Quạt hút 

Đường ống thu gom 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hệ thống xử lý gồm các công đoạn: chụp hút – đường ống thu gom – tháp hấp 

phụ than hoạt tính – thiết bị hấp phụ than hoạt tính kết hợp lọc thô – quạt hút – ống 

thoát khí thải. Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: 

Khí thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất được chụp hút thu gom trực tiếp tại 

nguồn nhằm hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh. Sau đó, khí thải được dẫn 

theo đường ống thu gom về hệ thống xử lý khí thải tập trung. 

Tại hệ thống xử lý, dòng khí thải trước tiên đi qua tháp hấp phụ than hoạt tính. 

Trong tháp, dòng khí tiếp xúc với lớp vật liệu than hoạt tính có cấu trúc mao quản phát 

triển và diện tích bề mặt lớn, có khả năng hấp phụ các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), 

hơi dung môi và các chất gây mùi trong khí thải. Các chất ô nhiễm này sẽ bị giữ lại 

trên bề mặt và trong các mao quản của than hoạt tính thông qua cơ chế hấp phụ, từ đó 

làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng khí. 

Sau khi đi qua tháp hấp phụ than hoạt tính, khí thải tiếp tục được dẫn qua thiết bị 

hấp phụ than hoạt tính kết hợp với lớp lọc thô để tăng cường hiệu quả xử lý. Trong 

thiết bị này, dòng khí đi qua lớp vật liệu than hoạt tính được bố trí thành nhiều lớp 

nhằm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí thải và vật liệu hấp phụ. Nhờ cấu trúc mao quản 

phát triển và diện tích bề mặt riêng lớn, than hoạt tính có khả năng hấp phụ mạnh các 

hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), hơi dung môi và các chất gây mùi còn lại trong khí 

thải. 

Đồng thời, trong thiết bị còn được bố trí lớp vật liệu lọc thô nhằm giữ lại các hạt 

bụi, tạp chất hoặc các hạt vật chất nhỏ còn tồn tại trong dòng khí. Lớp lọc thô còn giúp 

hạn chế bụi bám vào bề mặt than hoạt tính, từ đó tăng hiệu quả hấp phụ và kéo dài tuổi 

thọ của vật liệu than hoạt tính. 

Trong quá trình vận hành, các chất ô nhiễm trong khí thải sẽ bị giữ lại trên bề 

mặt và trong các mao quản của than hoạt tính thông qua cơ chế hấp phụ vật lý. Sau 

một thời gian sử dụng, khả năng hấp phụ của than hoạt tính sẽ giảm dần do các mao 

quản bị bão hòa. Khi đó, vật liệu than hoạt tính sẽ được kiểm tra và thay thế định kỳ để 

đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống. 

Dòng khí sau xử lý được quạt hút tạo lực hút và duy trì dòng khí ổn định trong 

toàn bộ hệ thống, đồng thời đẩy khí thải đã được xử lý đạt quy chuẩn ra ống thoát khí 

thải và thải ra môi trường. 
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➢ Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt 

Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt tại nhà máy như sau: 

Bảng 3. 6. Thông số kỹ thuật của các hệ thống xử lý khí thải 

STT Thiết bị  Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

1 HTXLKT số 01 công 

suất 65.000m3/h 

01 + Tháp hấp thụ (kích thước thân (6,3x1,5x5,7)m 

+ Tháp hấp phụ [kích thước (3,0x1,95x2,5)m; sử 

dụng 6 lớp than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(2,5x2,4x0,15)m 

+ Quạt hút (công suất 60kW; lưu lượng 

65.000m3/giờ) 

+ Ống thoát khí (D1350, cao 15m, tính từ mặt 

đất, cao hơn mái nhà xưởng). 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng/năm: Khoảng 

2.495kg than hoạt tính; khoảng 63,6 tấn NaOH; 

khoảng 572,4m3 nước sạch/ năm 

2 HTXLKT số 02 công 

suất 30.000m3/h 

01 + Thiết bị lọc bụi túi vải [kích thước thân 

(2,96x2,56x8,2)m, bố trí 144 túi kích thước 

Ø130x3,9m] 

+ Quạt hút (công suất 45kW; lưu lượng 

30.000m3/giờ) 

+ Ống thoát khí (D750, cao 15m, tính từ mặt đất, 

cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa 

chất 

3 HTXLKT số 03 công 

suất 40.000m3/h 

01 + Thiết bị lọc bụi túi vải [kích thước thân 

(4,16x2,56x8,2)m, bố trí 192 túi, kích thước 

Ø130x3,9m] 

+ Quạt hút (công suất 60kW; lưu lượng 

40.000m3/giờ) 

+ Ống thoát khí (D850, cao 15m, tính từ mặt đất, 

cao hơn mái nhà xưởng). 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa 

chất 
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STT Thiết bị  Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

4 HTXLKT số 04 công 

suất 25.000m3/h 

01 + Tháp hấp phụ [kích thước (2,55x1,4x1,95)m; 

sử dụng 6 lớp than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(1,65x1,4x0,15)m 

+ Quạt hút (công suất 27kW; lưu lượng 

25.000m3/ giờ). 

+ Ống thoát khí (D850, cao 15m, tính từ mặt đất, 

cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Khoảng 970 kg 

than hoạt tính/năm. 

5 HTXLKT số 05 công 

suất 42.000m3/h 

01 + Tháp lốc xoáy [kích thước thân 

(2,6x2,0x3,0)m]  

+ Tháp hấp thụ [kích thước thân (2,6x2,0x3,0)m 

+ Tháp hấp phụ [kích thước (2,45x1,8x1,95)m; 

sử dụng 6 lớp than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(1,6x1,8x0,15)m 

+ Quạt hút (công suất 55kW; lưu lượng 

42.000m3 giờ) 

+ Ống thoát khí (D900, cao 15m, tính từ mặt đất, 

cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Khoảng 1193 kg 

than hoạt tính/năm; khoảng 41,6 tấn NaOH; 

khoảng 374,4m3 nước sạch/ năm 

6 HTXLKT số 06 công 

suất 18.000m3/h 

01 + Tháp hấp thụ [kích thước thân (1,2x4,2x3)m 

+ Tháp hấp phụ [kích thước (2,55x1,4x1,95)m; 

sử dụng 6 lớp than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(1,8x1,4x0,15)m 

+ Quạt hút (công suất 11Kw; lưu lượng 18.000 

m3 /giờ) 

+ Ông thoát khí (D700, cao 15m, tính từ mặt đất, 

cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng/năm: Khoảng 701kg 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  64 

 

STT Thiết bị  Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

than hoạt tính; khoảng 12 tấn NaOH; khoảng 

108m3 nước sạch/ năm 

7 HTXLKT số 07 công 

suất 65.000m3/h 

01 + Thiết bị lọc bụi túi vải [kích thước thân 

(6,46x2,51x8,57)m, bố trí 300 túi, kích thước 

Ø130x4m]  

+ Quạt hút (công suất 100kW; lưu lượng 65.000 

m3/giờ) 

+ Ống thoát khí (D1100, cao 15m, tính từ mặt 

đất, cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa 

chất 

8 HTXLKT số 08 công 

suất 65.000m3/h 

01 + Thiết bị lọc bụi túi vải [kích thước thân 

(6,46x2,51x8,57)m, bố trí 300 túi, kích thước 

Ø130x4m] 

+ Quạt hút (công suất 100kW; lưu lượng 65.000 

m3/giờ)  

+ Ông thoát khí (D1100, cao 15m, tính từ mặt 

đất, cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa 

chất 

9 HTXLKT số 09 công 

suất 65.000m3/h 

01 + Tháp hấp thụ [kích thước thân (6,3 x1,5 

x5,69)m 

+ Tháp hấp phụ [kích thước (3,6x2,25x2)m; sử 

dụng 6 lớp than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(2,0x3,0x0,2)m 

+ Quạt hút (công suất 60kW; lưu lượng 65.000 

m3/giờ) 

+ Ống thoát khí (D1350mm, cao 15m, tính từ 

mặt đất, cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng/năm: Khoảng 

2.495kg than hoạt tính; khoảng 40,6 tấn NaOH; 
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STT Thiết bị  Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

khoảng 365,4m3 nước sạch/ năm 

10 HTXLKT số 10 công 

suất 20.000m3/h 

01 + Tháp hấp phụ [kích thước (3,69x2,10x2,10)m; 

sử dụng 3 lớp than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(1,34x2,1x0,2)m]  

+ Tháp hấp phụ kết hợp lọc thô cấp 2 [kích thước 

tháp hấp phụ (3,69x2,10x2,10)m, sử dụng 3 lớp 

than hoạt tính, kích thước mỗi lớp 

(1,34x2,1x0,2)m, kích thước tấm lọc (2,1 x0,5 

x0,5)m] 

+ Quạt hút (công suất 22k W; lưu lượng 

20.000m3/giờ) 

+ Ống thoát khí (D750, cao 15m, tính từ mặt đất, 

cao hơn mái nhà xưởng) 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Khoảng 765kg than 

hoạt tính/năm. 

Hình ảnh thiết bị của hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt tại nhà máy như sau: 
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Hình 19. Một số hình ảnh hệ thống thu gom và xử lý khí thải của cơ sở 
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➢  Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải 

Kiểm tra trước khi vận hành 

Trước khi đưa hệ thống vào hoạt động, cần tiến hành kiểm tra tổng thể các thiết 

bị nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn: 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt hút, đảm bảo quạt hoạt động bình 

thường, không có hiện tượng rung lắc hoặc tiếng ồn bất thường. 

+ Kiểm tra hệ thống đường ống thu gom khí thải, các mối nối, mặt bích đảm bảo 

kín, không rò rỉ khí. 

+ Kiểm tra nguồn điện và tủ điện điều khiển, đảm bảo hệ thống điện ổn định, các 

thiết bị bảo vệ hoạt động bình thường và không có cảnh báo lỗi. 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị xử lý như thiết bị lọc bụi, tháp 

lốc xoáy, tháp hấp thụ, tháp hấp phụ than hoạt tính... 

+ Kiểm tra các thiết bị phụ trợ như bơm tuần hoàn dung dịch, hệ thống béc phun, 

mức dung dịch trong bể chứa (đối với hệ thống có tháp hấp thụ). 

+ Đảm bảo khu vực xung quanh thiết bị thông thoáng, không có vật cản ảnh 

hưởng đến quá trình vận hành. 

Khởi động hệ thống 

Sau khi kiểm tra đảm bảo các điều kiện vận hành, tiến hành khởi động hệ thống 

theo trình tự sau: 

+ Bật nguồn điện điều khiển của hệ thống tại tủ điện. 

+ Khởi động các thiết bị phụ trợ (nếu có) như bơm tuần hoàn dung dịch... 

+ Khởi động quạt hút để tạo áp suất âm trong hệ thống và thu gom khí thải từ các 

vị trí phát sinh đưa về hệ thống xử lý. 

+ Kiểm tra lại các thông số hoạt động ban đầu của hệ thống để đảm bảo thiết bị 

hoạt động ổn định. 

Vận hành hệ thống 

Trong suốt quá trình vận hành, cần theo dõi và kiểm tra thường xuyên tình trạng 

hoạt động của hệ thống: 

+ Quan sát hoạt động của các thiết bị như quạt hút, đường ống dẫn khí, các tháp 

xử lý khí thải. 

+ Theo dõi các dấu hiệu bất thường như rung lắc mạnh, tiếng ồn lớn, giảm lưu 

lượng hút hoặc rò rỉ khí. 
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+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm tuần hoàn, hệ thống phun dung dịch 

(đối với hệ thống hấp thụ). 

+ Kiểm tra định kỳ tình trạng lớp vật liệu than hoạt tính trong tháp hấp phụ nhằm 

đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải. 

+ Đảm bảo hệ thống luôn vận hành đồng thời với quá trình sản xuất để thu gom 

và xử lý toàn bộ khí thải phát sinh. 

Tắt hệ thống 

Khi kết thúc quá trình sản xuất hoặc cần dừng hệ thống, thực hiện theo trình tự: 

+ Tắt quạt hút và các thiết bị phụ trợ của hệ thống. 

+ Tắt nguồn điện điều khiển tại tủ điện. 

+ Kiểm tra lại tình trạng thiết bị sau khi dừng vận hành để phát hiện kịp thời các 

sự cố (nếu có). 

➢  Quy chuẩn so sánh khí thải sau xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường 

QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

3.2.2. Các biện pháp giảm thiểu khác tới môi trường không khí 

Áp dụng biện pháp thông gió tự nhiên trong nhà xưởng thông qua hệ thống cửa 

sổ, ô thoáng và cửa thông gió. Việc tận dụng sự chênh lệch nhiệt độ, áp suất và hướng 

gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng giúp tăng cường lưu thông không khí, hạn 

chế tích tụ bụi, hơi dung môi và mùi trong khu vực sản xuất. 

Bố trí hệ thống thông gió cưỡng bức trong nhà xưởng bằng quạt hút và các cửa 

lấy gió nhằm tăng cường trao đổi không khí, đảm bảo môi trường làm việc thông 

thoáng, hạn chế sự tích tụ của bụi và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất. 

Thực hiện vệ sinh, làm sạch nhà xưởng định kỳ bằng các thiết bị vệ sinh công 

nghiệp nhằm thu gom bụi và tạp chất phát sinh trong quá trình hoạt động, góp phần 

giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường không khí. 

Thực hiện quét dọn, vệ sinh định kỳ các tuyến đường nội bộ trong khuôn viên dự 

án; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định các phương tiện vận chuyển 

tuân thủ tải trọng và tốc độ theo quy định nhằm giảm thiểu phát sinh bụi trong quá 

trình lưu thông. 

Tổ chức thu gom kịp thời chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường 

phát sinh trong quá trình hoạt động; bố trí các thùng chứa chất thải tại các vị trí phù 

hợp và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định, tránh phát sinh mùi và ảnh hưởng đến môi trường không khí. 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 

* Chủng loại và khối lượng phát sinh 

- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy chủ yếu gồm các loại 

bao bì thực phẩm, hộp đựng thức ăn, chai lọ nhựa, kim loại, thủy tinh, túi nilon, rau củ 

và thức ăn thừa. Các loại chất thải này được phân loại tại nguồn thành các nhóm gồm: 

chất thải có khả năng tái chế (chai nhựa, kim loại), chất thải không tái chế (nilon, thủy 

tinh) và chất thải hữu cơ (rau củ, thức ăn thừa). 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  

Căn cứ theo số liệu thống kê của Nhà máy, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh trung bình 100 kg/ngày. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt có thể thay đổi 

tùy theo số lượng lao động và nhu cầu sinh hoạt thực tế tại từng thời điểm. 

- Bùn thải từ bể tự hoại: Khối lượng phát sinh khoảng 15 m3/năm. 

* Công trình, biện pháp lưu giữ 

Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt của cơ sở đã được cấp giấy phép môi 

trường tại GPMT số 07/GPMT-UBND ngày 15/4/2025 của UBND thành phố Phổ Yên 

và được giữ nguyên, tiếp tục sử dụng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Công ty được phân loại ngay tại nguồn. 

Công ty bố trí các thùng chứa rác tại khu vực văn phòng, khu vực sản xuất, nhà ăn và 

các khu vực sinh hoạt khác. Chất thải sau khi phát sinh được thu gom vào các thùng 

chứa có nắp đậy và tập kết về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt trong khuôn viên nhà 

máy để thuận tiện cho việc quản lý và chuyển giao xử lý. 

+ Đối với chất thải rắn phát sinh từ khu vực nhà ăn: hiện nay Công ty thuê đơn vị 

cung cấp suất ăn công nghiệp nên lượng chất thải phát sinh từ hoạt động chế biến, 

chuẩn bị suất ăn được đơn vị cung cấp suất ăn thu gom và vận chuyển đi xử lý. Tại 

khu vực nhà ăn trang bị 3 thùng nhựa có nắp đậy dung tích 60 lit/thùng.  

+ Chất thải phát sinh từ khu vực văn phòng và hoạt động sinh hoạt, vệ sinh cá 

nhân của người lao động trong nhà máy được thu gom vào các thùng chứa chất thải đặt 

tại các vị trí phát sinh như khu văn phòng, khu vệ sinh, hành lang và các khu vực sinh 

hoạt chung. Các thùng chứa có dung tích khoảng 50 lít/thùng, có nắp đậy để đảm bảo 

vệ sinh và thuận tiện cho việc thu gom. 

+ Tại khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt, Công ty bố trí thùng chứa rác có nắp 

đậy, dung tích khoảng 1.000 lít/thùng, trong đó chứa chất thải hữu cơ và chất thải vô 
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cơ. Việc bố trí các thùng chứa nhằm đảm bảo phân loại chất thải sinh hoạt, thuận tiện 

cho công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo vệ sinh và mỹ quan trong khuôn 

viên nhà máy. 

+ Đối với bùn thải phát sinh từ các bể tự hoại: Công ty thực hiện ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để định kỳ hút bùn và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, 

với tần suất khoảng 3–6 tháng/lần hoặc khi cần thiết. 

- Hiện nay, Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

241/251106//HĐNT/VXM-SENTAI ngày 06/11/2025 với Công ty CP Môi trường 

Việt Xuân Mới để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy theo quy định (Hợp đồng thu gom, 

vận chuyển chất thải sinh hoạt được đính kèm phụ lục báo cáo). 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường  

* Chủng loại và khối lượng phát sinh 

- Từ công đoạn tháo dỡ nguyên vật liệu nhập mua sẵn và quá trình đóng gói sản 

phẩm phát sinh các loại chất thải như thùng bìa carton, bao bì nilon, pallet hỏng và các 

vật liệu đóng gói khác. 

Từ quá trình sản xuất, lắp ráp phát sinh các loại chất thải như sản phẩm lỗi, mạt 

kim loại, bavia hoặc nhựa phát sinh trong quá trình gia công. 

Quần áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ đã qua sử dụng nhưng không dính chất 

thải nguy hại. 

Ngoài ra còn phát sinh bùn cặn từ hoạt động nạo vét định kỳ tại các hệ thống 

thoát nước mưa, thoát nước thải và xả cặn từ hệ thống tuần hoan nước làm mát. Lượng 

bùn thải này sẽ được đơn vị có chức năng thực hiện nạo vét, thu gom và vận chuyển đi 

xử lý theo quy định ngay tại thời điểm thực hiện, không lưu giữ trong khuôn viên nhà 

máy. 

Tổng khối lượng và chủng loại chất thải phát sinh được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 3. 7. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh trong quá trình vận hành của nhà máy 

TT Tên chất thải  Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Bao bì các loại  64 

2 Thùng nhựa không chứa thành phần nguy hại 4,0 

3 Giấy bìa carton các loại 12 
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TT Tên chất thải  Khối lượng 

(tấn/năm) 

4 Phế liệu nhựa các loại 0,5 

5 Pallet nhựa 12 

6 Pallet gỗ 56 

7 Phế liệu kim loại (sắt, nhôm...) 3,0 

8 Cặn từ quá trình tuần hoàn nước làm mát 2,5 

9 Bavia, sản phẩm lỗi không chứa thành phần nguy hại   5.900 

10 Giấy ống (lõi bìa) 14 

 Tổng khối lượng 6.068 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý 

Công trình lưu giữ chất thải công nghiệp của cơ sở đã được cấp giấy phép môi 

trường tại GPMT số 07/GPMT-UBND ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Phổ Yên và được giữ nguyên, tiếp tục sử dụng. 

- Đối với các sản phẩm lỗi, hỏng phát sinh trong quá trình sản xuất tấm lát sàn: 

các sản phẩm lỗi nhưng còn khả năng tái sử dụng sẽ được thu hồi và đưa trở lại công 

đoạn sản xuất để tái chế hoặc tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các mẻ sản xuất 

tiếp theo. 

- Đối với các sản phẩm lỗi, phế liệu nhựa, bavia phát sinh trong quá trình cắt, gia 

công sản phẩm không thể tái sử dụng: được thu gom riêng và lưu giữ tại khu vực quy 

định trong nhà xưởng để chuyển giao cho các đơn vị có chức năng thu gom, tái chế 

hoặc xử lý theo quy định. 

- Đối với quá trình gia công các sản phẩm kim loại và kim loại bọc gỗ nhựa: các 

loại phế liệu phát sinh như mạt kim loại, đầu mẩu kim loại, chi tiết kim loại lỗi, mẩu 

gỗ nhựa thừa và bavia phát sinh trong quá trình cắt, khoan, gia công sẽ được thu gom 

riêng theo từng loại vật liệu. Các loại phế liệu này được lưu giữ tại khu vực quy định 

trong nhà xưởng và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, tái chế 

theo quy định. 

- Đối với các loại chất thải rắn sản xuất khác như bao bì nguyên liệu, thùng 

carton, túi nilon, pallet hỏng không chứa thành phần nguy hại: được thu gom, phân 

loại và lưu giữ tại các khay, kệ hoặc pallet đặt tại vị trí quy định trong khu vực sản 

xuất trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, tái chế hoặc xử lý theo 

quy định. 
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Các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động 

được thu gom, phân loại và lưu giữ tạm thời tại khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp 

của nhà máy, sau đó được chuyển giao định kỳ cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định hiện hành. 

- Chất thải rắn sản xuất sau khi được thu gom tại các khu vực phát sinh sẽ được 

vận chuyển về khu vực kho lưu giữ chất thải rắn của nhà máy sau mỗi ngày làm việc. 

Kho lưu giữ chất thải có diện tích khoảng 20 m². Khu vực kho được xây dựng khép 

kín, tường xây gạch, mái lợp tôn sóng, có cửa ra vào và được trang bị các thiết bị 

phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

- Bên trong kho lưu giữ chất thải rắn sản xuất bố trí các thùng chứa có nắp đậy. 

Các thùng chứa có kích thước khoảng dài × rộng × cao = 1,5 m × 1,5 m × 1,5 m. 

Ngoài ra, các loại chất thải có kích thước lớn như pallet gỗ, khay nhựa hoặc các vật 

liệu đóng gói được sắp xếp gọn gàng trong khu vực kho lưu giữ để đảm bảo thuận tiện 

cho việc quản lý và vận chuyển. 

- Hiện nay, Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

241/251106//HĐNT/VXM-SENTAI ngày 06/11/2025 với Công ty CP Môi trường 

Việt Xuân Mới để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải công nghiệp phát 

sinh. Tần suất thu gom thực hiện định kỳ khoảng 01 tháng/lần hoặc khi khối lượng 

chất thải phát sinh đạt dung tích lưu chứa của kho hoạt động của nhà máy theo quy 

định (Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt được đính kèm phụ lục báo 

cáo). 

- Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng theo Hợp đồng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 19.7.2025/HĐXL/CNX-TSMT ngày 19/7/2025 

với Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Xanh để thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải công nghiệp phát sinh. Tần suất thu gom thực hiện định kỳ khoảng 

01 tháng/lần hoặc khi khối lượng chất thải phát sinh đạt dung tích lưu chứa của kho. 

3.3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy được xác định căn cứ theo 

biên bản bàn giao, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của nhà máy. Theo đó, các 

loại chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ quá trình sản xuất, bảo dưỡng thiết bị và 

các hoạt động phụ trợ trong nhà máy. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

phát sinh được tổng hợp và trình bày chi tiết trong bảng dưới đây. 
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Bảng 3. 8. Thành phần và khối lượng CTNH của cơ sở 

TT Tên chất thải nguy hại Trạng thái 

tồn tại 

Mã CTNH Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang  Rắn  16 01 06 20 

2 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn  18 02 01 240 

3 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) 

Rắn  18 01 03 950 

4 Hộp chứa mực in  Rắn  08 02 04 10 

5 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 

Lỏng  17 02 03 220 

6 Than hoạt tính (trong buồng hấp 

phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải  

Rắn  12 01 04  8.600 

7 Nước thải có các thành phần nguy 

hại (Nước thải từ hệ thống xử lý khí 

thải) 

Lỏng  19 10 01 800.000 

8  Chất thải rắn có các thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý khí thải  

Rắn  06 02 01 7.188 

 Tổng khối lượng   817.228 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý: 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại của cơ sở đã được cấp giấy phép môi 

trường tại GPMT số 07/GPMT-UBND ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Phổ Yên và được giữ nguyên, tiếp tục sử dụng. Trong quá trình hoạt động, chủ cơ 

sở tiếp tục thực hiện các công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại như sau: 

+ Bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng có nắp đậy kín, được dán 

nhãn nhận diện chất thải nguy hại theo đúng quy định tại các khu vực phát sinh. Toàn 

bộ chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng thiết bị và các hoạt 

động phụ trợ của nhà máy được thu gom, phân loại theo đúng mã chất thải nguy hại, 

sau đó tập kết và lưu giữ tạm thời tại kho lưu giữ chất thải nguy hại của nhà máy. 

+ Kho lưu giữ chất thải nguy hại hiện hữu có diện tích khoảng 500 m², được xây 

dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định, có mái che, tường bao, nền bê tông 
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chống thấm, đảm bảo tránh mưa, tránh nắng và hạn chế rò rỉ, phát tán chất thải ra môi 

trường xung quanh. 

+ Chất thải nguy hại sau khi được thu gom và lưu giữ tạm thời trong kho sẽ được 

phân loại, sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm chất thải, đảm bảo thuận tiện cho việc 

quản lý, kiểm soát và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

+ Chất thải nguy hại được phân loại theo đúng mã chất thải nguy hại theo quy 

định trước khi đưa vào lưu giữ tạm thời tại kho chứa. Kho lưu giữ chất thải nguy hại 

được xây dựng với nền bê tông có sơn phủ chống thấm, bố trí rãnh thu gom để thu hồi 

chất lỏng trong trường hợp xảy ra rò rỉ. 

+ Bên trong kho bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng có nắp đậy 

kín, được dán nhãn và ký hiệu cảnh báo theo đúng quy định. Các thùng chứa được sắp 

xếp gọn gàng, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu giữ, tránh hiện tượng rò rỉ, tràn đổ 

và phát tán chất thải ra môi trường xung quanh. 

- Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng theo Hợp đồng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 19.7.2025/HĐXL/CNX-TSMT ngày 19/7/2025 

với Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Xanh để thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại phát sinh. Tần suất thu gom thực hiện định kỳ khoảng 01 

tháng/lần hoặc khi khối lượng chất thải phát sinh đạt dung tích lưu chứa của kho. 

Tổng hợp một số hình kho lưu chứa chất thải của nhà máy được mô tả như sau: 
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Hình 20. Các kho chứa chất thải của nhà máy 

 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt động sản xuất của nhà máy bao gồm: 

+ Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của các dây chuyền, máy móc thiết 

bị sản xuất trong 4 khu vực nhà xưởng. 

+ Tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị phụ trợ quạt hút của hệ thống xử lý khí 

thải và các thiết bị cơ khí khác trong quá trình vận hành. 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án được giảm 

thiểu thông qua các biện pháp sau: 

- Lựa chọn các máy móc, thiết bị sản xuất có mức độ phát sinh tiếng ồn thấp; 

trong quá trình lắp đặt tiến hành kiểm tra, cân chỉnh nhằm đảm bảo độ cân bằng của 

thiết bị, hạn chế rung lắc và tiếng ồn khi vận hành. 

- Bố trí hợp lý các thiết bị sản xuất trong nhà xưởng; lắp đặt các đệm cao su hoặc 

thiết bị giảm chấn tại chân các máy móc, thiết bị nhằm giảm thiểu độ rung phát sinh 

trong quá trình hoạt động. 

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của dây chuyền 

sản xuất nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế phát sinh tiếng ồn và sự cố 

trong quá trình vận hành. 
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- Bố trí các biển báo hạn chế tốc độ và gờ giảm tốc tại các tuyến đường giao 

thông nội bộ trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển. 

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động làm việc tại các 

khu vực có phát sinh tiếng ồn như nút tai chống ồn, quần áo bảo hộ và yêu cầu người 

lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động. 

Ngoài ra, chủ dự án thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ 

thống máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hạn chế phát 

sinh các sự cố môi trường. Cụ thể: 

- Hàng ngày: Kiểm tra sơ bộ tình trạng hoạt động của các thiết bị chính như quạt 

hút, hệ thống xử lý khí thải, máy nén khí, hệ thống đường ống… và ghi nhận các thông 

số vận hành. 

- Hàng tháng: Thực hiện vệ sinh, kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị như quạt hút, 

hệ thống ống dẫn khí và các điểm kết nối; thay thế các linh kiện bị hao mòn nếu cần 

thiết. 

- Hằng quý (03 tháng/lần): Tiến hành bảo trì hệ thống xử lý khí thải, kiểm tra tình 

trạng vật liệu hấp phụ hoặc các bộ phận xử lý; kiểm tra độ kín của hệ thống thu gom 

khí và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường. 

- Hằng năm: Thực hiện kiểm tra tổng thể toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị của 

nhà máy; tổng hợp, đánh giá tình trạng vận hành và đề xuất phương án sửa chữa, thay 

thế hoặc nâng cấp thiết bị khi cần thiết. 

Toàn bộ quá trình kiểm tra, bảo dưỡng được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi thiết 

bị và được xác nhận bởi bộ phận kỹ thuật hoặc bộ phận phụ trách môi trường của nhà 

máy. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

3.5.1. Phương án, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường  

Trong quá trình hoạt động của nhà máy có thể phát sinh một số sự cố môi trường 

như sự cố hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ nước thải, sự cố 

cháy nổ và sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất. Các sự cố này có thể gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, cụ thể như sau: 

Sự cố hệ thống xử lý khí thải, nước thải 

Quy mô, phạm vi tác động: Trường hợp hệ thống xử lý khí thải ngừng hoạt động 

hoặc hoạt động không ổn định, khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn có thể phát tán 
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ra môi trường, ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khu vực nhà xưởng và các 

khu vực lân cận trong Khu công nghiệp. 

Trường hợp hệ thống thu gom và xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải chưa đạt 

quy chuẩn có thể chảy vào hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp, từ đó ảnh 

hưởng đến hệ thống xử lý nước thải tập trung và chất lượng nước thải sau xử lý. 

Đối tượng bị tác động: Người lao động trong nhà máy, các doanh nghiệp lân cận 

và hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. 

Sự cố cháy nổ 

Quy mô, phạm vi tác động: Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ tại khu vực 

sản xuất, kho chứa nguyên liệu hoặc kho chứa hàng hóa, đám cháy có thể lan sang các 

khu vực xung quanh, làm phát tán khói, bụi và khí độc ra môi trường. 

Đối tượng bị tác động: Người lao động trong doanh nghiệp, các nhà máy lân cận 

trong Khu công nghiệp và có thể ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, 

nước, giao thông trong Khu công nghiệp. Trường hợp sự cố lớn có thể ảnh hưởng đến 

khu vực dân cư xung quanh. 

Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Quy mô, phạm vi tác động: Trong quá trình lưu trữ và sử dụng nguyên vật liệu có 

thể xảy ra sự cố rò rỉ hoặc tràn đổ. Lượng hóa chất rò rỉ có thể gây ô nhiễm cục bộ khu 

vực lưu chứa hoặc khu vực sản xuất và có khả năng thấm xuống nền hoặc chảy vào hệ 

thống thoát nước nếu không được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, do nguyên liệu phục vụ 

sản xuất của cơ sở không sử dụng các loại hóa chất độc hại với khối lượng lớn nên 

phạm vi ảnh hưởng chủ yếu trong khuôn viên nhà máy. 

Đối tượng bị tác động: Người lao động làm việc trong nhà máy và khu vực xảy ra 

sự cố. 

Từ những nguy cơ có thể xảy ra đối với các sự cố về hệ thống xử lý khí thải, hệ 

thống xử lý nước thải, sự cố cháy nổ và rò rỉ hóa chất, chủ dự án xây dựng và thực 

hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như sau: 

+ Công khai kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở. 

+ Thành lập lực lượng ứng phó sự cố môi trường của nhà máy. 

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố môi trường định kỳ cho 

lực lượng ứng phó sự cố môi trường và cán bộ công nhân viên của nhà máy theo các 

kịch bản sự cố đã xây dựng. 

+ Khi xảy ra sự cố môi trường, tùy theo mức độ và phạm vi ảnh hưởng, việc ứng 

phó sự cố được thực hiện theo các bước sau: 
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Bước 1: Thông báo kịp thời về vị trí và phạm vi sự cố cho Ban lãnh đạo công ty 

và lực lượng ứng phó sự cố môi trường. 

Bước 2: Đánh giá tình hình, khoanh vùng và cô lập khu vực xảy ra sự cố nhằm 

hạn chế sự cố lan rộng. 

Bước 3: Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và môi 

trường. 

Bước 4: Thu gom, xử lý chất ô nhiễm, loại bỏ nguyên nhân gây sự cố và thực 

hiện các biện pháp khắc phục, phục hồi môi trường. 

Bước 5: Thông báo và cung cấp thông tin cần thiết về sự cố môi trường cho các 

cơ quan chức năng và các đối tượng liên quan để chủ động phòng tránh các tác động 

bất lợi. 

3.5.2. Các phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường áp dụng tại dự án 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

➢ Biện pháp phòng ngừa sự cố  

Nhà xưởng của Công ty đã được đầu tư đầy đủ các phương tiện và hệ thống 

phòng cháy chữa cháy và đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ tỉnh Thái Nguyên nghiệm thu theo quy định. Các hạng mục phòng cháy chữa 

cháy được trang bị bao gồm: đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy; hệ 

thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy gồm hệ thống chữa cháy tự 

động sprinkler, hệ thống chữa cháy vách tường và hệ thống chữa cháy ngoài nhà; bể 

cấp nước chữa cháy; hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố; các phương 

tiện chữa cháy tại chỗ và hệ thống chống sét cho công trình. 

+ Cơ sở đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và tổ chức tập huấn, diễn 

tập phòng cháy chữa cháy định kỳ cho cán bộ, công nhân viên trong nhà máy nhằm 

nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố. 

+ Hệ thống bình chữa cháy được kiểm tra định kỳ hàng tháng; các bình không 

đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng sẽ được thống kê, lập kế hoạch bổ sung, thay thế kịp thời. 

+ Các trụ cấp nước chữa cháy được kiểm tra, vận hành thử và kiểm tra áp lực 

định kỳ 01 tháng/lần nhằm đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. 

+ Hệ thống máy bơm chữa cháy được kiểm tra và vận hành thử định kỳ 01 

tuần/lần; các thông số vận hành của thiết bị được theo dõi và ghi chép vào sổ nhật ký 

vận hành. 

+ Hàng tháng, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của cơ sở phối hợp với đội 

phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức họp rà soát, đánh giá tình hình và triển khai các 
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biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà máy; đồng thời tiến hành 

kiểm tra toàn bộ các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo các thiết bị luôn 

trong trạng thái sẵn sàng sử dụng khi có sự cố xảy ra. 

Một số hình ảnh hệ thống PCCC đã lắp đặt tại dự án như sau: 

  

  

Hình 21. Hệ thống PCCC của cơ sở 

b) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống thu gom nước thải 

Nguy cơ sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải có thể phát sinh từ các nguyên 

nhân như tắc nghẽn, vỡ, nứt hoặc rò rỉ đường ống thu gom nước thải và bể tự hoại, gây 

ảnh hưởng đến quá trình thu gom và xử lý nước thải. 

Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

- Lắp đặt các van khóa tại điểm đấu nối để có thể đóng cửa xả đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của đơn vị cho thuê nhà xưởng khi xảy ra sự 

cố đối với hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 
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- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống đường ống thu gom nước thải 

nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các hư hỏng. 

- Thường xuyên nạo vét, vệ sinh đường ống dẫn nước để tránh tình trạng lắng 

cặn, ứ đọng gây tắc nghẽn hệ thống. 

- Tổ chức tập huấn cho công nhân vận hành về các biện pháp phòng ngừa và ứng 

phó sự cố; bố trí đầy đủ hóa chất phục vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng 

quy trình. Đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng nước thải sau xử lý 

để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường; ghi chép và lưu giữ đầy đủ số liệu vận 

hành theo quy định. 

Biện pháp ứng phó sự cố:  

+ Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở sẽ tạm dừng các hoạt 

động phát sinh nước thải; tiến hành kiểm tra, sửa chữa và thay thế các thiết bị hư hỏng 

trong hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa hệ thống vào vận hành trở lại. Đồng thời, 

cơ sở sẽ phối hợp và thông báo kịp thời cho đơn vị cho thuê nhà xưởng để cùng xử lý 

và khắc phục sự cố theo quy định. 

+ Đối với hệ thống thoát nước mưa: Thường xuyên bố trí nhân lực thực hiện vệ 

sinh, quét dọn khu vực xung quanh các vị trí thu gom và tiêu thoát nước mưa. Định kỳ 

tiến hành nạo vét hệ thống cống thoát nước và hố ga nhằm đảm bảo khả năng thoát 

nước, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập úng trong khu vực dự án. Đồng thời tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom và thoát nước mưa để kịp thời 

phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

1. Kiểm tra, bảo trì hệ thống thường xuyên 

Tổ chức tập huấn cho công nhân vận hành về các biện pháp phòng ngừa và ứng 

phó sự cố; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý khí 

thải. 

Phân công nhân viên kỹ thuật phụ trách theo dõi hoạt động của hệ thống xử lý 

khí thải hằng ngày, bao gồm: quạt hút, hệ thống đường ống thu gom, thiết bị lọc bụi túi 

vải, tháp hấp thụ NaOH và tháp hấp phụ than hoạt tính… 

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ hệ thống tối thiểu 01 tháng/lần. Trong quá trình bảo 

trì tiến hành kiểm tra độ kín của các mối nối, tình trạng hoạt động của quạt hút, tình 

trạng túi lọc bụi, bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ và các thiết bị đo lường. 
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Các thông số vận hành (áp suất, lưu lượng khí, chênh áp tại các thiết bị, tiếng ồn 

bất thường, mức dung dịch hấp thụ,…) được ghi chép hằng ngày vào sổ nhật ký vận 

hành. 

Tách riêng nguồn điện và lắp đặt đồng hồ đo điện năng tiêu thụ riêng cho hệ 

thống xử lý khí thải nhằm thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý vận hành. 

2. Phòng ngừa sự cố do vận hành không đúng quy trình.  

Trước khi bàn giao vận hành, nhân viên vận hành được huấn luyện đầy đủ về: 

+ Quy trình khởi động, vận hành và dừng hệ thống xử lý khí thải; 

+ Cách theo dõi các thông số vận hành và nhận biết các dấu hiệu hệ thống hoạt 

động bất thường (mùi khí, tiếng ồn, chênh áp tăng cao,…); 

+ Quy định ghi chép sổ nhật ký vận hành để phục vụ công tác quản lý và kiểm 

soát hệ thống. 

+ Tại khu vực hệ thống xử lý khí thải bố trí bảng hướng dẫn vận hành và xử lý sự 

cố cơ bản để người vận hành dễ dàng thực hiện khi cần thiết. 

3. Phòng ngừa sự cố rò rỉ tại các mối nối đường ống; khả năng thu gom khí thải 

không triệt để tại khu vực sản xuất. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các quạt hút và hệ thống đường ống thu 

gom khí thải (tần suất tối thiểu 01 tháng/lần) nhằm đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn 

định, duy trì hiệu quả thu gom khí thải. 

+ Công nhân vận hành hệ thống thực hiện ghi chép nhật ký vận hành hằng ngày 

để theo dõi tình trạng hoạt động của quạt hút, đường ống thu gom và các thiết bị xử lý 

khí thải, làm cơ sở cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị. 

+ Khi phát hiện sự cố rò rỉ tại đường ống thu gom khí thải, bộ phận cơ điện tiến 

hành gia cố, siết chặt các mối nối hoặc thay thế đoạn ống hư hỏng để khắc phục kịp 

thời. 

+ Trường hợp sự cố không thể khắc phục ngay, cơ sở sẽ thông báo cho bộ phận 

sản xuất tạm dừng hoạt động tại khu vực phát sinh khí thải để tiến hành sửa chữa, khắc 

phục triệt để trước khi tiếp tục vận hành sản xuất. 

4. Sự cố tại các thiết bị xử lý khí thải: vật liệu hấp phụ bị bão hòa; hệ thống bơm 

tuần hoàn dung dịch hấp thụ bị hỏng; hệ thống đầu phun của tháp hấp thụ bị tắc; lớp 

than hoạt tính trong tháp hấp phụ bị bão hòa. 

+ Bố trí bơm tuần hoàn dung dịch hấp thụ NaOH dự phòng cho tháp hấp thụ. Khi 

xảy ra sự cố hỏng bơm, cán bộ vận hành sẽ nhanh chóng chuyển sang sử dụng bơm dự 
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phòng để đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, đồng thời tháo bơm hỏng để kiểm tra, 

sửa chữa hoặc thay thế. 

+ Hệ thống bơm tuần hoàn được lắp đặt thuận tiện cho việc tháo lắp, bảo trì và 

thay thế khi cần thiết. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phun dung dịch 

trong tháp hấp thụ, vệ sinh và thông tắc các đầu phun định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả 

tiếp xúc và hấp thụ khí thải. 

+ Đối với tháp hấp phụ than hoạt tính: cán bộ vận hành kiểm tra định kỳ chênh 

áp giữa đầu vào và đầu ra của thiết bị thông qua đồng hồ đo chênh áp để theo dõi tình 

trạng hoạt động của lớp vật liệu hấp phụ. Khi phát hiện chênh áp tăng cao hoặc hiệu 

quả xử lý giảm, tiến hành kiểm tra và thay thế lớp than hoạt tính khi bị bão hòa. 

+ Thực hiện theo dõi và ghi chép nhật ký vận hành hằng ngày để quản lý thời 

gian sử dụng và tần suất thay thế lớp than hoạt tính theo khuyến cáo của nhà sản xuất, 

đảm bảo hệ thống xử lý khí thải luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu quả xử lý theo yêu 

cầu. 

5. Sự cố hỏng quạt hút: 

+ Bố trí quạt hút dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải. Khi phát hiện quạt hút 

gặp sự cố, cán bộ vận hành tiến hành chuyển sang vận hành quạt dự phòng để duy trì 

hoạt động của hệ thống thu gom và xử lý khí thải, đồng thời tháo quạt hỏng để kiểm 

tra, sửa chữa hoặc thay thế. 

+ Thực hiện kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của quạt hút, bao gồm kiểm tra 

độ rung, tiếng ồn, nhiệt độ ổ trục, dây đai truyền động và hệ thống cấp điện nhằm kịp 

thời phát hiện các dấu hiệu hư hỏng để xử lý sớm. 

+ Trường hợp sự cố quạt hút không thể khắc phục ngay tại chỗ, cán bộ vận hành 

sẽ báo cáo bộ phận quản lý sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạm dừng các 

công đoạn phát sinh khí thải liên quan đến hệ thống gặp sự cố. 

+ Sau khi hoàn thành việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, hệ thống xử lý khí thải 

được vận hành kiểm tra lại các thông số kỹ thuật. Chỉ khi hệ thống hoạt động ổn định 

và đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý khí thải mới tiếp tục đưa dây chuyền sản xuất vào 

hoạt động. 

d) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Kho chứa hóa chất được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn: bố trí hệ 

thống thông gió, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, đèn chống cháy nổ; sàn kho 

được phủ lớp chống thấm, có gờ và rãnh thu gom nhằm ngăn chặn hóa chất tràn ra môi 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai 

Việt Nam     

 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam  83 

 

trường xung quanh; lắp đặt các biển cảnh báo theo quy định. Trong kho hóa chất bố trí 

thiết bị rửa mắt khẩn cấp và các dụng cụ xử lý sự cố cần thiết. 

+ Hệ thống lưu trữ nhiên liệu dầu cho máy phát điện dự phòng được bố trí trong 

bồn chứa chuyên dụng đặt trong khu vực có bể chống tràn, nền được sơn phủ lớp 

chống thấm nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ, thấm ra môi trường. 

+ Việc vận chuyển, xuất nhập hóa chất và nhiên liệu được thực hiện theo đúng 

quy định về an toàn kỹ thuật. Các phương tiện vận chuyển hóa chất do nhà cung cấp 

thực hiện phải đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý và yêu cầu an toàn theo quy định 

hiện hành. 

+ Các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải và các hoạt động của 

nhà máy được phân loại, lưu trữ riêng biệt trong kho hóa chất và được quản lý theo 

đúng quy định về an toàn hóa chất. 

+ Trong quá trình sử dụng hóa chất, cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn 

an toàn theo bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) do nhà sản xuất cung cấp. 

+ Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất được tham gia tập huấn về an 

toàn hóa chất theo quy định; được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động như 

khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay, quần áo bảo hộ khi làm việc với hóa chất. 

+ Tại các khu vực có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất bố trí đầy đủ các thiết bị và 

dụng cụ ứng cứu khẩn cấp như bộ rửa mắt, vật liệu thấm hút, dụng cụ thu gom hóa 

chất tràn đổ. 

+ Khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, cơ sở sẽ nhanh chóng cô lập khu vực 

xảy ra sự cố, sử dụng các vật liệu thấm hút và dụng cụ chuyên dụng để thu gom hóa 

chất; đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng 

theo quy định. 

Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất theo quy định của Luật Hóa 

chất 

Cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn hóa chất theo quy 

định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau: 

+ Bố trí người phụ trách công tác an toàn hóa chất; đảm bảo các điều kiện về cơ 

sở vật chất, kỹ thuật và năng lực chuyên môn về an toàn hóa chất phù hợp với khối 

lượng, tính chất và mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất sử dụng tại cơ sở. 

+ Tổ chức đào tạo, huấn luyện định kỳ về an toàn hóa chất cho người lao động 

trực tiếp làm việc với hóa chất theo quy định. 

+ Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin, hướng dẫn về an toàn hóa 

chất cho người lao động và người quản lý trực tiếp tại các khu vực có sử dụng hóa 

chất. 
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+ Xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất. 

+ Thực hiện cập nhật, quản lý và lưu trữ đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan đến 

các loại hóa chất sử dụng tại cơ sở. 

+ Thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân cung cấp hóa chất và cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc các đặc tính nguy 

hiểm mới của hóa chất trong quá trình sử dụng. 

+ Chấp hành đầy đủ các yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định về quản lý và an toàn hóa chất. 

3.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a) Giảm thiểu tác động do nhiệt dư trong nhà xưởng  

- Thông gió tự nhiên: Nhà xưởng sản xuất được thiết kế xây dựng thông thoáng, 

cửa mái nhà xưởng ngoài nhiệm vụ chiếu sáng tự nhiên còn đảm bảo thông gió tự 

nhiên. 

- Thông gió cưỡng bức: Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không 

khí cho toàn bộ các nhà xưởng và khu vực văn phòng để đảm bảo chất lượng môi 

trường lao động, an toàn sức khỏe của công nhân. 

- Bố trí quạt thổi mát cục bộ cho những nơi phát sinh nhiều nhiệt trong xưởng. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc lâu trong khu vực nhiệt độ cao. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ phù hợp (quần áo chống nóng...). 

- Theo dõi nhiệt độ môi trường làm việc thường xuyên, kịp thời điều chỉnh nếu 

vượt giới hạn cho phép. 

b) Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác. 

Đối với bụi và khí thải từ hoạt động giao thông. 

+ Vệ sinh sạch sẽ hàng ngày khu vực gửi xe và sân đường nội bộ. 

+ Tổ chức tốt khu vực bãi xe đảm bảo thuận tiện trong khu vực dự án và kiểm soát 

ô nhiễm không khí do xe cơ giới. 

+ Sửa chữa các tuyến đường nội bộ ngay khi phát hiện hư hỏng. 

+ Giảm tốc độ khi xe đi vào khu vực dự án bằng cách lắp các gờ giảm tốc và biển 

hạn chế tốc độ. 

Giảm thiểu khí, mùi thải phát sinh từ hố ga nước thải, kho chứa chất thải: 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống thu gom nước thải, định kỳ tiến 

hành nạo vét các hố ga, giảm thiểu quá trình tạo mùi hôi và khí thải phát sinh từ 

hệ thống.  
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+ Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi.  

+ Vệ sinh sạch sẽ khu vực kho chứa rác hàng ngày. 

+ Các thùng chứa chất thải đều có nắp đậy, đồng thời dự án ký hợp đồng với các 

đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý từng loại rác thải. 

+ Các loại chất thải rắn cần được phân loại và quản lý theo đúng quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 01 năm 2026 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29/01/2026. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Không có. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND 

ngày 15/4/2025 

Bảng 3. 9. Một số nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường đã cấp 

TT Hạng 

mục, 

công 

trình 

Phương án được cấp 

phép tại Giấy phép số 

07/GPMT-UBND 

Nội dung thay đổi 

so với giấy phép đã 

cấp 

Lý do thay đổi và cơ sở 

pháp lý 

 

1 

 

Nguồn 

số 2  

+ Thu gom bụi phát sinh 

từ 04 thiết bị cắt vát, xẻ 

rãnh; từ 01 máy mài bên; 

từ 02 máy trộn liệu đùn ép 

nhựa của dây chuyền sản 

xuất tấm lát sàn PVC 

ASA  

+  Thu gom bụi từ 01 

chuyền cắt, đánh bóng của 

dây chuyền sản xuất thanh 

nhôm bọc nhựa  

(xưởng 1B) 

+ Thu gom bụi phát 

sinh từ 02 máy trộn 

liệu đùn ép nhựa; từ 

01 máy mài bên của 

sản xuất tấm lát sàn 

PVC ASA  

+  Thu gom bụi từ 01 

chuyền cắt, đánh 

bóng của dây chuyền 

sản xuất thanh nhôm 

bọc nhựa  

(xưởng 1B) 

Do nhà máy không lắp đặt 

riêng thiết bị cắt vát, xẻ rãnh 

cho dây chuyền sản xuất tấm 

lát sàn PVC/ASA nên công 

đoạn này được thực hiện 

bằng thiết bị dùng chung với 

dây chuyền sản xuất khác 

trong nhà máy. 

2 Nguồn 

số 3 

+ Thu gom bụi phát sinh 

từ 06 dây chuyền cắt vát, 

xẻ rãnh, 01 dây chuyền 

mài, đánh bóng, 04 máy 

+ Thu gom bụi phát 

sinh từ 04 dây 

chuyền mài, đánh 

bóng và 04 máy cấp 

(1) Do nhà máy không lắp 

đặt riêng thiết bị cắt vát, xẻ 

rãnh cho dây chuyền sản 

xuất tấm lát sàn PVC/ASA 
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TT Hạng 

mục, 

công 

trình 

Phương án được cấp 

phép tại Giấy phép số 

07/GPMT-UBND 

Nội dung thay đổi 

so với giấy phép đã 

cấp 

Lý do thay đổi và cơ sở 

pháp lý 

cấp liệu của dây chuyền 

sản xuất tấm lát sàn PE  

+ Thu gom bụi từ 01 

chuyền cắt, đánh bóng của 

sản xuất thanh nhôm bọc 

nhựa 

(xưởng 2B) 

liệu của dây chuyền 

sản xuất tấm lát sàn 

PE 

+ Thu gom bụi từ 01 

chuyền cắt, đánh 

bóng của sản xuất 

thanh nhôm bọc nhựa 

 (xưởng 2B) 

 

nên công đoạn này được 

thực hiện bằng thiết bị dùng 

chung với dây chuyền sản 

xuất khác trong nhà máy. 

(2) Việc bố trí 04 dây 

chuyền mài, đánh bóng 

nhằm phân tách công đoạn 

gia công bề mặt để thuận 

tiện trong quá trình vận hành 

và kiểm soát chất lượng sản 

phẩm. Do tổng công suất sản 

xuất không thay đổi nên tổng 

lượng bụi phát sinh từ công 

đoạn mài, đánh bóng về bản 

chất không tăng, chỉ được 

phân tán tại nhiều vị trí thiết 

bị hơn. 

3 Thông 

số quan 

trắc khí 

thải của 

HTXL 

số 06 

n-hexan, Diclometan 

(n-hexan so sánh với 

QCVN 20:2009/BTNMT) 

Diclometan QCVN 19:2024/BTNMT có 

hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2025, thay thế QCVN 

20:2009/BTNMT. Tuy 

nhiên, trong QCVN 

19:2024/BTNMT không quy 

định chỉ tiêu “n-hexan”, 

“Metyl acetate” để làm cơ sở 

so sánh, đánh giá. 

4 Thông 

số quan 

trắc khí 

thải của 

HTXL 

số 09 

HCl, Vinyl clorua, Etylen 

oxyt, Diclometan, Metyl 

acetate, Butyl acetat 

(Metyl acetate so sánh với 

QCVN 20:2009/BTNMT) 

HCl, Vinyl clorua, 

Etylen oxyt, 

Diclometan, Butyl 

acetat 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải. 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại 

khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở được thu gom vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 1.050 m³/ngày.đêm do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam xây dựng và vận hành. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Yên Bình. 

Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải được thu gom và chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng xử lý theo quy định, không xả thải ra môi trường. 

Nước làm mát gián tiếp thiết bị được tuần hoàn sử dụng, không thải ra môi 

trường. 

Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai đã ký biên bản thỏa 

thuận điểm đấu nối nước thải với Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam (biên bản 

đính kèm phụ lục) 

- Công ty TNHH vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam phải thực hiện 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại mục B Phụ lục này. 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Gồm 08 nguồn với tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 10m3/ngày của 

cơ sở. Trong đó cụ thể gồm: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 1  

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 2  

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 3  

+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 4 

+ Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 5 

+ Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 6 

+ Nguồn số 07:  Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 7 

+ Nguồn số 08:  Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh số 8 

- Dòng nước thải: 08 dòng nước thải sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đấu nối vào 8 

hố ga (Hố ga số D1-T4, Hố ga số D1-T3A, Hố ga số D1-T1A, Hố ga số N8-T1A, Hố 

ga số D4-T6A, Hố ga số D4-T5A, Hố ga số D4-T4A, Hố ga số D4-T4B) dẫn về trạm 

xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam (đơn vị cho 

thuê nhà xưởng quản lý và vận hành). 
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4.1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước sinh hoạt 

- Tuyến đường ống thu gom nước thải của cơ sở gồm:  

+ Nguồn số 1: nước thải -> bể tự hoại số 1 (dung tích 38m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 2: nước thải -> bể tự hoại số 2 (dung tích 38m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 3: nước thải -> bể tự hoại số 3 (dung tích 38m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 4: nước thải -> bể tự hoại số 4 (dung tích 38m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 5: nước thải -> bể tự hoại số 5 (dung tích 8,4m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 6: nước thải -> bể tự hoại số 6 (dung tích 8,4m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 7: nước thải -> bể tự hoại số 7 (dung tích 20m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

+ Nguồn số 8: nước thải -> bể tự hoại số 8 (dung tích 20m3) -> Đường ống 

HDPE D200 -> Hệ thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine 

Việt Nam  (đơn vị cho thuê nhà xưởng, quản lý và vận hành) 

4.1.3. Công trình, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

- Công trình xử lý nước thải sơ bộ: Gồm 08 bể tự hoại với tổng dung tích 208,8 

m³, trong đó: 04 bể có dung tích 38 m³/bể, kích thước 6,5 × 2,3; 02 bể có dung tích 8,4 

m³/bể, kích thước 2,7 × 1,3 × 2,4 (m); 02 bể có dung tích 20 m³/bể, kích thước 4,7 × 

1,8 × 2,5 (m). Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được dẫn về 8 hố ga (Hố ga 

số D1-T4, Hố ga số D1-T3A, Hố ga số D1-T1A, Hố ga số N8-T1A, Hố ga số D4-T6A, 

Hố ga số D4-T5A, Hố ga số D4-T4A, Hố ga số D4-T4B) thông qua hệ thống đường 

ống HDPE D200. Từ hố ga, nước thải tiếp tục được dẫn bằng cống D300 về trạm xử lý 

nước thải tập trung có công suất thiết kế 1.050 m³/ngày.đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Yên Bình. 
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ 10 dây chuyền đùn ép nhựa của sản xuất tấm 

lát sàn PVC ASA và 02 dây chuyền đùn ép của sản xuất thanh nhôm bọc nhựa nhà 

xưởng 1B. 

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ 01 máy mài bên, 02 máy trộn liệu đùn ép nhựa 

của sản xuất tấm lát sàn PVC ASA và 01 chuyền cắt, đánh bóng của sản xuất thanh 

nhôm bọc nhựa nhà xưởng 1B. 

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ 04 dây chuyền mài, đánh bóng, 04 máy cấp liệu 

của sản xuất tấm lát sàn PE và 01 chuyền cắt, đánh bóng của sản xuất thanh nhôm bọc 

nhựa nhà xưởng 2B. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ 18 dây chuyền đùn ép của sản xuất tấm lát 

sàn PE nhà xưởng 2B. 

- Nguồn số 05: Bụi, khí thải phát sinh từ 01 dây chuyền trộn tạo hạt của sản xuất 

tấm lát sàn PE nhà xưởng 2B. 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ 01 hệ thống dán đế của sản xuất tấm lát sàn 

PVC SPC nhà xưởng 6B. 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ 01 dây chuyền cắt tấm, xẻ rãnh của sản xuất tấm 

lát sàn PVC SPC nhà xưởng 6B (khu vực 01). 

- Nguồn số 08: Bụi phát sinh từ 01 dây chuyền cắt tấm, xẻ rãnh của sản xuất tấm 

lát sàn PVC SPC nhà xưởng 6B (khu vực 02). 

- Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ 06 dây chuyền đùn ép của sản xuất tấm lát 

sàn PVC SPC nhà xưởng 6C. 

- Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ 01 dây chuyền sơn UV của sản xuất tấm lát 

sàn PVC SPC nhà xưởng 6C. 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải  

STT Dòng 

thải 

Hệ thống xử 

lý khí 

Tọa độ vị trí xả 

khí thải  

Lưu lượng 

xử khí thải 

lớn nhất 

(m3/h) 

Ghi chú 

1.  Dòng 1 Hệ thống xử lý 

khí thải số 1 

X= 2362297,82 

Y = 436297,82 

65.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 1 

2.  Dòng 2 Hệ thống xử lý 

khí thải số 2 

X = 2372338,21 

Y = 436373,18 

30.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 2 
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STT Dòng 

thải 

Hệ thống xử 

lý khí 

Tọa độ vị trí xả 

khí thải  

Lưu lượng 

xử khí thải 

lớn nhất 

(m3/h) 

Ghi chú 

3.  Dòng 3 Hệ thống xử lý 

khí thải số 3 

X = 2372383,87 

Y = 436361,34 

40.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 3 

4.  Dòng 4 Hệ thống xử lý 

khí thải số 4 

X = 2372345,10 

Y = 436449,71 

25.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 4 

5.  Dòng 5 Hệ thống xử lý 

khí thải số 5 

X = 2372438,84 

Y = 436431,52 

42.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 5 

6.  Dòng 6 Hệ thống xử lý 

khí thải số 6 

X = 2372318,69 

Y = 436209,95 

18.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 6 

7.  Dòng 7 Hệ thống xử lý 

khí thải số 7 

X - 2372336,86 

Y = 436207,75 

65.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 7 

8.  Dòng 8 Hệ thống xử lý 

khí thải số 8 

X = 2372338,53 

Y = 436205,99 

65.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 8 

9.  Dòng 9 Hệ thống xử lý 

khí thải số 9 

X = 2372362,40 

Y = 436244,95 

65.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 9 

10.  Dòng 10 Hệ thống xử lý 

khí thải số 10 

X = 2372390,87 

Y = 436297,51 

20.000 Xử lý khí thải 

nguồn số 10 

- Vị trí xả khí thải: Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên Công ty TNHH vật 

liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam tại Lô CN18, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106030’, múi chiếu 30) 

- Phương thức xả khí thải: Bụi, khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thoát khí, xả gián đoạn theo chế độ làm việc của nhà máy. 

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau:  
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Bảng 4. 1. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm  Đơn vị 

tính  

Giá trị giới hạn 

cho phép QCVN 

19:2024/BTNMT 

(cột A) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ  

Quan trắc tự 

động liên tục 

1 Dòng khí thải số 1 

- HCl  mg/ Nm3 ≤ 10 01 năm/ lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

- Vinyl clorua mg/ Nm3 ≤ 20 01 năm/ lần 

- Etylen oxyt mg/ Nm3 ≤ 10 01 năm/ lần 

2 Dòng khí thải số 02 và 03 

- Bụi tổng  mg/ Nm3 ≤ 50 06 tháng/lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

3 Dòng khí thải số 04 

- Etylen oxyt mg/ Nm3 ≤ 10 01 năm/ lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

4 Dòng khí thải số 05 

- Bụi tổng  mg/ Nm3 ≤ 50 06 tháng/lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

- Etylen oxyt mg/ Nm3 ≤ 10 01 năm/ lần 

5 Dòng khí thải số 06 

- Diclometan mg/ Nm3 ≤ 170 01 năm/ lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

6 Dòng khí thải số 07 và 08 

- Bụi tổng mg/ Nm3 ≤ 50 06 tháng/lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 
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TT Chất ô nhiễm  Đơn vị 

tính  

Giá trị giới hạn 

cho phép QCVN 

19:2024/BTNMT 

(cột A) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ  

Quan trắc tự 

động liên tục 

7 Dòng khí thải số 09 

- HCl mg/ Nm3 ≤ 10 01 năm/ lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

- Vinyl clorua mg/ Nm3 ≤ 20 

- Etylen oxyt mg/ Nm3 ≤ 10 

- Diclometan mg/ Nm3 ≤ 170 

- Butyl acetat mg/ Nm3 ≤ 80 

8 Dòng khí thải số 10 

- Toluen  mg/ Nm3 ≤ 30 01 năm/ lần Không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện quan trắc tự 

động, liên tục 

- Benzen mg/ Nm3 ≤ 4 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Gồm 14 nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, cụ thể như sau: 

Nguồn số 01: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 01. 

Nguồn số 02: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 02. 

Nguồn số 03: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 03. 

Nguồn số 04: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 04. 

Nguồn số 05: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 05. 

Nguồn số 06: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 06. 

Nguồn số 07: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 07. 

Nguồn số 08: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 08. 

Nguồn số 09: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 09. 

Nguồn số 10: Từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 10. 

Nguồn số 11: Từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất tại xưởng 1B. 

Nguồn số 12: Từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất tại xưởng 2B. 

Nguồn số 13: Từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất tại xưởng 6B. 

Nguồn số 14: Từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất tại xưởng 6C. 
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4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

106030’, múi chiếu 30), cụ thể như sau: 

STT Nguồn phát sinh Tọa độ vị trí xả khí thải 

1.  Nguồn số 1 X= 2362297,82; Y = 436297,82 

2.  Nguồn số 2 X = 2372338,21; Y = 436373,18 

3.  Nguồn số 3 X = 2372383,87; Y = 436361,34 

4.  Nguồn số 4 X = 2372345,10; Y = 436449,71 

5.  Nguồn số 5 X = 2372438,84; Y = 436431,52 

6.  Nguồn số 6 X = 2372318,69; Y = 436209,95 

7.  Nguồn số 7 X - 2372336,86; Y = 436207,75 

8.  Nguồn số 8 X = 2372338,53; Y = 436205,99 

9.  Nguồn số 9 X = 2372362,40; Y = 436244,95 

10.  Nguồn số 10 X = 2372390,87; Y = 436297,51 

11.  Nguồn số 11 X = 2372338,72; Y = 436387,05 

12.  Nguồn số 12 X = 2372338,17; Y = 436438,91 

13.  Nguồn số 13 X = 2372338,56; Y = 436338,56 

14.  Nguồn số 14 X = 2372389,72; Y = 436298,05 

4.3.3. Giá trị giới hạn tối đa với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng quy định tại QCVN 26:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT- BNNMT ngày 15 tháng 

5 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể như sau:  

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT Khu vực bị  

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày: từ 06h00 

đến trước 18h00 

(dBA) 

Tối: Từ 18h00 

đến trước 21h00: 

(dBA) 

Đêm: Từ 22h00 

đến trước 6h00 

(dBA) 

1 Khu vực E 70 65 60 

* Khu vực E: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công 

nghiệp theo quy định pháp luật  

Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT Khu vực bị  

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày: từ 06h00 đến 

trước 22h00 (dBA) 

Tối: Từ 22h00 đến 

trước 06h00 (dBA) 

1 Khu vực D 75 70 

* Khu vực D: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công 

nghiệp theo quy định pháp luật  
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

+ Nhà máy đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư số 3255666268 (chứng nhận lần đầu ngày 07/4/2023, điều chỉnh lần thứ 

hai ngày 15/11/2023) với quy mô công suất gồm: sản xuất tấm lát sàn PVC (bao gồm 

tấm lát sàn ASA và tấm lát sàn SPC) 55.000 tấn/năm; sản xuất tấm lát sàn PE 10.000 

tấn/năm; gia công sản phẩm kim loại (thanh nhôm) 1.000 tấn/năm; và gia công sản 

xuất các sản phẩm kim loại bọc gỗ nhựa 1.800 tấn/năm. 

+ Ngày 15/4/2025, nhà máy đã được Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cấp 

Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND. Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, 

nhà máy đã triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm theo nội dung được phê duyệt, 

đồng thời thực hiện đầy đủ các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm 

bảo tuân thủ các quy định trong Giấy phép môi trường đã được cấp. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ với nước thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ đối với nước thải 

sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại nhà máy được đấu nối vào hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam 

(đơn vị cho thuê nhà xưởng) quản lý và vận hành. Theo biên bản thỏa thuận điểm đấu 

nối nước thải giữa hai bên, nước thải sinh hoạt của nhà máy sau khi qua bể tự hoại 

được đấu nối vào hệ thống chung tại 08 điểm đấu nối, đảm bảo thu gom toàn bộ lượng 

nước thải phát sinh. 

Tổng hợp kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 

tục. 

Tổng hợp công trình thu gom và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải sinh hoạt tại nhà máy bao gồm nước thải từ chậu rửa (lavabo), thoát 

sàn và nước thải từ khu vực toilet. Nước thải từ chậu rửa và thoát sàn được dẫn qua 

song chắn rác và hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải chung. Nước thải 

từ khu vực toilet được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải chung công suất 1.050 m3/ngày đêm của Công ty 

TNHH Modern Shine Việt Nam (đơn vị cho thuê nhà xưởng) quản lý và vận hành. 
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+ Hiện nay, tại nhà máy đang vận hành 08 bể tự hoại với tổng dung tích 208,8 

m³, trong đó: 04 bể có dung tích 38 m³/bể, kích thước 6,5 × 2,3; 02 bể có dung tích 8,4 

m³/bể, kích thước 2,7 × 1,3 × 2,4 (m); 02 bể có dung tích 20 m³/bể, kích thước 4,7 × 

1,8 × 2,5 (m). Các bể xây ngầm, nắp composite kín, có khả năng ngăn mùi và chịu tải. 

Vách bể bằng bê tông đá 1×2 mác M250; đáy bể được lót bê tông đá 1×2 mác M150. 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nhà 

máy chưa ghi nhận sự cố môi trường nào liên quan đến rò rỉ, tắc nghẽn hay quá tải hệ 

thống. Các bể tự hoại hoạt động ổn định, đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng 

nước thải phát sinh theo đúng thiết kế trước khí đấu nối về thống thu gom và xử lý 

nước thải chung của Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam (đơn vị cho thuê nhà 

xưởng). 

* Đánh giá chung: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ của nhà 

máy đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của 

cán bộ, công nhân viên. Các nguồn nước thải được thu gom tách biệt theo tính chất, 

trong đó nước thải từ chậu rửa và thoát sàn được dẫn qua song chắn rác và hố ga nhằm 

loại bỏ tạp chất thô trước khi đấu nối vào hệ thống chung; nước thải từ khu vực toilet 

được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, đảm bảo loại bỏ một phần chất rắn lơ lửng, 

chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh. 

Hệ thống bể tự hoại với tổng số 08 bể, tổng dung tích 208,8 m³ được bố trí hợp 

lý, đáp ứng yêu cầu về thời gian lưu và khả năng xử lý sơ bộ đối với lưu lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh (khoảng 10m3/ngày). Kết cấu các bể xây dựng bằng bê tông 

cốt thép, đáy và vách bể đảm bảo độ bền, chống thấm tốt; các bể được xây ngầm, có 

nắp đậy kín bằng composite giúp hạn chế phát tán mùi trong quá trình vận hành. Việc 

phân bổ dung tích các bể theo từng khu vực cũng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý và 

thuận tiện trong công tác quản lý, bảo trì. 

Sau xử lý sơ bộ, toàn bộ nước thải được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 1.050 m³/ngày đêm do Công ty TNHH Modern Shine Việt 

Nam quản lý, vận hành. Hệ thống xử lý tập trung có công suất lớn, đáp ứng tiếp nhận 

và xử lý toàn bộ lưu lượng nước thải của nhà máy, đảm bảo chất lượng nước thải đầu 

ra đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Nhìn chung, hệ thống thu gom và xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy có tính 

đồng bộ, phù hợp với quy mô và tính chất nước thải phát sinh; các công trình được 

thiết kế, xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định. Hiệu quả xử lý đáp 

ứng yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm, góp phần đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường theo Giấy phép môi trường đã được cấp. Để duy trì hiệu quả xử lý lâu dài, 
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nhà máy sẽ thực hiện định kỳ công tác kiểm tra, hút bùn bể tự hoại, bảo trì hệ thống 

thu gom và phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành hệ thống xử lý tập trung trong công 

tác quản lý, giám sát chất lượng nước thải. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải: 

Trong thời gian hoạt động, Cơ sở đã thực hiện quan trắc giám sát chất lượng khí 

thải định kỳ năm 2025. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ sau xử lý như sau:  
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Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải của nhà máy sau xử lý năm 2025 

STT Thông số Đơn vị Kết quả phân tích QCVN 

19:2024/BTN

MT (cột A) 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 KT10 

1 Bụi tổng mg/Nm3 Không 

Đo 

17 14 Không 

Đo 

16 Không 

Đo 

13 13 Không 

Đo 

Không 

Đo 

≤ 50 

2 HCl mg/Nm3 < 0,045 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,045 Không 

Đo 

≤ 10 

3 Vinyl clorua mg/Nm3 < 0,07 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,07 Không 

Đo 

≤ 20 

4 Etylen oxit mg/Nm3 < 0,05 Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,05 < 0,05 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,05 Không 

Đo 

≤ 10 

5 n-Hexan mg/Nm3 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,05 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

450 (1) 

6 Diclometan mg/Nm3 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,2 Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,2 Không 

Đo 

≤ 170 

7 Metyl acetate mg/Nm3 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,05 Không 

Đo 

610(1) 

8 Butyl acetate mg/Nm3 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,1 Không 

Đo 

≤ 80 

9 Toluen  mg/Nm3 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,12 ≤ 30 

10 Benzen  mg/Nm3 Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

Không 

Đo 

< 0,1 ≤ 4 

Ghi chú: (1)QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ  
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Kết luận: Thông qua kết quả quan trắc chất lượng khí thải sau xử lý cho thấy hàm 

lượng các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột A) và 

QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. Kết quả này chứng tỏ các hệ thống xử lý khí thải của cơ sở 

hoạt động hiệu quả, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 

hiện hành. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở được thu 

gom thường xuyên và lưu giữ trong các kho chứa chất thải theo đúng quy định. Nhà 

máy đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới là đơn vị có đủ 

chức năng đến vận chuyển chất thải đi xử lý theo đúng quy định, đối với chất thải rắn 

thông thường, chất thải nguy hại. Tổng hợp khối lượng chất thải phát sinh và được thu 

gom như sau:  

Bảng 5. 2. Khối lượng chất thải rắn sản xuất thông thường đã bàn giao 

STT Loại chất thải rắn Khối lượng phát sinh (kg) 

1.  Ống giấy (lõi bìa) 13.690 

2.  Giấy bìa carton  10.500 

3.  Bao tải các loại 17.980 

4.  Pallet gỗ 52.960 

5.  Pallet nhựa 11.150 

6.  Đai xách nhựa 55 

7.  Nhựa các loại 150 

8.  Túi nilon  131 

9.  Bình dưỡng khí 210 

10.  Chất thải rắn kim loại (sắt phế liệu)  506 

11.  Phế liệu đầu nhôm  2310 

12.  Phế liệu bột nhôm 1.768 

(Nguồn: Tổng hợp thống kê chất thải tại nhà máy ) 

Bảng 5. 3. Khối lượng chất thải nguy hại đã bàn giao  

STT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát sinh 

(kg) 

1.  Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải 191001 78.220 

2.  Bao bì cứng bằng kim loại   180102 410 

(Nguồn: Tổng hợp thống kê chất thải tại nhà máy) 
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5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở : 

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm việc lập và thực hiện đầy đủ các thủ tục, 

hồ sơ môi trường cũng như đầu tư, vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo 

quy định; không ghi nhận vi phạm nào. Công ty cũng thực hiện quan trắc môi trường 

định kỳ theo quy định, trong đó kết quả quan trắc khí thải sau xử lý cho thấy các thông 

số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

hiện hành. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:  

Nhà máy vật liệu mới bảo vệ môi trường Sentai Việt Nam đã được cấp Giấy 

phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 15/4/2025. Theo nội dung Giấy phép môi 

trường đã được cấp, Công ty có trách nhiệm thực hiện vận hành thử nghiệm các công 

trình bảo vệ môi trường, bao gồm hệ thống xử lý khí thải theo quy định. 

Tuy nhiên, trong thời gian phải thực hiện vận hành thử nghiệm, do tình hình sản 

xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn, số lượng đơn hàng còn hạn chế, dẫn đến 

chưa đủ điều kiện để thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

Do đó, Công ty đã có văn bản số 23102025-EHS/MT ngày 23/10/2025 gửi Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc xin tạm hoãn vận hành thử nghiệm các công trình 

bảo vệ môi trường.  

Sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty đã gửi Thông báo kế hoạch vận 

hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường số 12/CV-STVN ngày 28/11/2025. 

Đến thời điểm hiện tại, nhà máy đang trong quá trình vận hành thử nghiệm các 

công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, nhà máy không thực hiện thay đổi, bổ sung 

hay nâng công suất các công trình xử lý khí thải; đồng thời không có sự thay đổi về 

công nghệ xử lý khí thải so với nội dung Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND 

ngày 15/4/2025 đã được cấp. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật  

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Nước thải sinh hoạt của cơ sở sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung do Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam (đơn vị 

cho thuê nhà xưởng) xây dựng và vận hành. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Yên Bình. Theo quy 

định tại khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối tượng phải giám sát nước thải 

định kỳ. 

b. Quan trắc bụi và khí thải 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
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05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện 

giám sát khí thải định kỳ. Cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm  Tần suất quan trắc định kỳ  Quy chuẩn so sánh 

1 Hệ thống xử lý khí thải số 01 công suất 65.000 m3/h 

- HCl  01 năm/ lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) - Vinyl clorua 01 năm/ lần 

- Etylen oxyt 01 năm/ lần 

2 Hệ thống xử lý bụi, khí thải số 02 công suất 30.000 m3/h và số 03 công suất 

40.000 m3/h 

- Bụi tổng  06 tháng/lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) 

3 Hệ thống xử lý khí thải số 04 công suất 25.000 m3/h  

- Etylen oxyt 01 năm/ lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) 

4 Hệ thống xử lý khí thải số 05 công suất 42.000 m3/h  

- Bụi tổng  06 tháng/lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) - Etylen oxyt 01 năm/ lần 

5 Hệ thống xử lý khí thải số 06 công suất 18.000 m3/h  

- Diclometan 01 năm/ lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) 

6 Hệ thống xử lý khí thải số 07 công suất 65.000 m3/h và số 08 công suất 65.000 

m3/h  

- Bụi tổng 06 tháng/lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) 

7 Hệ thống xử lý khí thải số 09 công suất 65.000 m3/h 

- HCl 01 năm/ lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) 

 

- Vinyl clorua 

- Etylen oxyt 

- Diclometan 

- Butyl acetat 

8 Hệ thống xử lý khí thải số 10 công suất 20.000 m3/h 

- Toluen  01 năm/ lần QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) - Benzen 
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6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án  

Cơ sở không đề xuất thêm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

Chủ cơ sở cam kết thực hiện các nội dung như sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động sản xuất; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành của 

Nhà nước Việt Nam. 

- Thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong 

báo cáo, đảm bảo chất lượng môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

hiện hành. 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt 

động được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý 

chất thải tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường; thực hiện 

bồi thường thiệt hại và khắc phục sự cố môi trường (nếu có) 

(-) Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường: 

- Đối với tiếng ồn và độ rung: Đảm bảo đáp ứng QCVN 26:2025/BNNMT và 

QCVN 27:2025/BNNMT 

- Đối với nước thải: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại, sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.050 

m³/ngày.đêm do Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam (đơn vị cho thuê nhà xưởng) 

quản lý, vận hành; đảm bảo xử lý đạt yêu cầu trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải chung của Khu công nghiệp Yên Bình. 

- Đối với khí thải: Toàn bộ khí thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT (cột A) trước khi thải ra môi trường 

(-) Cam kết khác: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy. 

- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy định và thực hiện 

quan trắc định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả xử lý 

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động, 

đảm bảo đáp ứng quy chuẩn hiện hành. 
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- Thường xuyên giám sát, kiểm tra, vận hành các công trình xử lý chất thải; kịp 

thời phát hiện và xử lý các sự cố môi trường. Trường hợp xảy ra sự cố, thực hiện ngay 

các biện pháp ứng phó và thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp và 

các nội dung của Giấy phép môi trường đã được cấp; chủ động phối hợp với cơ quan 

quản lý và Ban Quản lý các KCN khi có sự cố môi trường xảy ra. 
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PHỤ LỤC 1 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ BẢN VẼ CỦA CÔNG TY TNHH 

VẬT LIỆU MỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SENTAI VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































